MỞ ĐẦU

I. Giới thiệu đề án

1. Sự cần thiét của đề án

Đồng Nai là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có ngành công nghiệp phát triển, tỷ trọng công nghiệp ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế (năm 2006, tỷ trọng GDP công nghiệp- xây dựng chiếm 57,4%). Sự phát triển của ngành công nghiệp đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế chung của toàn tỉnh. Trong sự phát triển chung của ngành công nghiệp Đồng Nai, ngành cơ khí cũng đã có bước phát triển đáng kể, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001- 2005 là 22,9%/năm, chiếm 9,9% tỷ trọng toàn ngành công nghiệp, tuy nhiên sự phát triển của ngành cơ khí vẫn chưa tương xứng với vai trò then chốt là hạ tầng cơ sở của ngành công nghiệp. 
Ngành cơ khí nói chung bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực cơ khí chế tạo là một mảng hết sức quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm phụ trợ phục vụ các ngành công nghiệp. Sự phát triển công nghệ đúc kim loại là một trong những thước đo đánh giá trình độ phát triển của ngành cơ khí chế tạo máy. Đúc là một phương pháp tạo hình khối ban đầu kinh tế và hiệu quả nhất trong ngành cơ khí chế tạo máy, trong đó đúc gang được sử dụng phổ biến trong việc tạo phôi ban đầu cho công đoạn gia công cơ khí các chi tiết máy. Phát triển công nghệ đúc kim loại sẽ là nền tảng thuận lợi để phát triển công nghiệp cơ khí trên địa bàn. 

Trên địa bàn Đồng Nai hiện nay, ngoài các doanh nghiệp Trung ương còn có các cơ sở nhỏ lẻ ở huyện Vĩnh Cửu, huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa tham gia sản xuất phôi gang, trong đó địa phương có số cơ sở đúc gang nhiều nhất là huyện Vĩnh Cửu với 09 cơ sở đang hoạt động tập trung tại ấp 2, xã Thạnh Phú.

Nghề đúc gang ở huyện Vĩnh Cửu đã có từ trước năm 1975. Tuy nhiên, đến nay vẫn phát triển ở qui mô nhỏ, sản phẩm chỉ dừng lại ở mức sản phẩm thô, chưa có sản phẩm hoàn thiện. Do vậy, cần có kế hoạch phát triển nghề đúc gang để phát huy hết tiềm năng của một làng nghề, đáp ứng nhu nguyên phụ liệu cho ngành công nghiệp cơ khí, góp phần phát triển công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xuất phát từ các vấn đề trên và thực hiện Đề án khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010,  Trung tâm Khuyến công được sự đồng ý của UBND tỉnh Đồng Nai và sự chỉ đạo của Sở Công nghiệp tiến hành xây dựng đề án “Khôi phục và phát triển nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu” nhằm phát triển nghề đúc gang trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

2. Căn cứ pháp lý

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến 2015 được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo Quyết định số 746/2005/QĐ.CT.UBT ngày 4/2/2005.

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng nai đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020 của Sở Công nghiệp Đồng Nai đã được UBND Tỉnh phê duyệt.

Căn cứ Công văn số 5147/UBND-CN ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương lập đề án  khôi phục và phát triển nghề đúc gang trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Công văn số 634/2006/SCN-KH ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Sở Công nghiệp về việc chỉ đạo thực hiện đề án khôi phục và phát triển nghề đúc gang tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Đề án khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 28/02/2007

3. Các nhiệm vụ chính của đề án
Đánh giá thực trạng qua 3 năm 2004-2006, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, những thuận lợi và khó khăn tác động đến phát triển nghề đúc gang trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu để từ đó xác định những nội dung cần tập trung phát triển từ nay đến 2010, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện định hướng đề ra, góp phần phát triển công nghiệp cơ khí ở địa bàn nông thôn, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

II. Phạm vi, đối tượng áp dụng.

· Đối tượng: Các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc ngành nghề đúc gang.

· Phạm vi: Các cơ sở sản xuất thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai.
Chương I

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

I. Sơ lược đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

1. Đặc điểm tự nhiên

Đồng Nai là tỉnh thuộc Miền Đông Nam bộ có diện tích 5.894,73 km2, chiếm 1,76 % diện tích tự nhiên cả nước và chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ. 

Dân số toàn tỉnh năm 2005 là 2.218.900 người, mật độ dân số 376/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của toàn tỉnh là 1,28%

Tỉnh có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: thành phố Biên Hòa là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh, thị xã Long Khánh và 09 huyện.

Là một tỉnh nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai tiếp giáp với các vùng sau:

· Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận;

· Phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng;

· Phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước;

· Phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

· Phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh.

Là một tỉnh có hệ thống giao thông thuận tiện với nhiều tuyến đường huyết mạnh quốc gia đi qua như quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51, tuyến đường sắt Bắc – Nam; gần cảng Sài Gòn, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế trong vùng cũng như giao thương với cả nước đồng thời có vai trò gắn kết vùng Đông Nam bộ với Tây Nguyên.

2. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Kinh tế trên địa bàn tỉnh tốc độ tăng trưởng cao, mức tăng trưởng GDP năm 2006 tăng 14,3% so với năm 2005 đạt mục tiêu Nghị Quyết đề ra (mục tiêu tăng từ 14 -14,5%). GDP các khu vực kinh tế tăng trưởng đều đạt và vượt mục tiêu Nghị Quyết đề ra: Ngành công nghiệp - xây dựng tăng 16,8%; ngành dịch vụ tăng 13,9%; ngành nông - lâm - thủy sản tăng 5,2%. 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục  chuyển dịch đúng hướng theo tỷ trọng: công nghiệp – xây dựng chiếm 57,4%, dịch vụ chiếm 28,9% và nông - lâm – ngư nghiệp chiếm 13,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 34,2% vượt mục tiêu Nghị quyết. GDP bình quân đầu người đạt 15,552 triệu đồng/năm.

Năm 2006, Đồng Nai tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài với 1.095 triệu USD và 5.500 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước (mục tiêu Nghị quyết đề ra là thu hút 715 triệu USD nguồn vốn đầu tư nước ngoài và 3.320 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước).
2.2. Phát triển sản xuất

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và đạt được nhịp độ tăng trưởng cao trong 5 năm (2001-2005), mức tăng trưởng bình quân giá trị công nghiệp đạt 18,74%. Trong đó: quốc doanh trung ương tăng 8,7%; quốc doanh địa phương tăng 18%; ngoài quốc doanh tăng 26%; đầu tư nước ngoài tăng 20,57%.

Công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp được khuyến khích và ưu tiên đầu tư phát triển, mỗi năm các doanh nghiệp này đã cung cấp hàng ngàn máy nông ngư cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp (máy bơm nước, máy xay xát, máy nổ, máy phát điện). Ngoài ra còn cung cấp nhiều loại thiết bị phụ tùng phục vụ sơ chế và chế biến nông sản, góp phần tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp.

Trong năm 2006, với sự nỗ lực phấn đấu của các doanh nghiệp, của mọi thành phần kinh tế, ngành công nghiệp Đồng Nai tiếp tục đạt được những kết quả cao. Năm 2006, ngành công nghiệp Đồng Nai thực hiện tổng giá trị sản xuất công nghiệp là 51.482 tỷ đồng, tăng 21,04% so với cùng kỳ, đạt 102,27% kế hoạch năm. Trong đó: Quốc doanh trung ương đạt 6.801,7 tỷ đồng tăng 9,42% so với cùng kỳ và bằng 93,8% so với kế hoạch năm; quốc doanh địa phương đạt 2.571,5 tỷ đồng tăng 5,24% so với cùng kỳ và bằng 91,2% kế hoạch năm; ngoài quốc doanh đạt 6.433,93 tỷ đồng tăng 20,34% so với cùng kỳ và bằng 87,8% kế hoạch năm; đầu tư nước ngoài đạt 35.675 tỷ đồng tăng 25,06% so cùng kỳ và bằng 108,3% kế hoạch năm.
2.3. Nguồn nhân lực

Đồng Nai có dân số trên 2,2 triệu người (trong đó có khoảng 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động). số học sinh phổ thông: 485.000 học sinh

Có 13 trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, tổng số học viên, sinh viên đang theo học 19.000 học sinh, sinh viên.

Hiện có 53 cơ sở dạy nghề, đang đào tạo nghề cho 51.200 người, chủ yếu các nghề như Kỹ thuật Điện, cơ khí, xây dựng, vận tải, công nghệ thông tin, văn hóa nghệ thuật, y tế, nông nghiệp và chế biến, hóa chất, kinh doanh và quản lý, vệ sĩ – bảo vệ, lắp máy...

Năm 2006 Đồng Nai đã giải quyết việc làm cho 82.670 lao động, trong đó, giải quyết việc làm tại chỗ trên 37.110 người, đưa đi học nghề ở nước ngoài 233 người, hạ tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn 3,4% và tăng tỷ lệ sử dụng lao động ở nông thôn 83%.
Theo số liệu Thống kê năm 2005 Đồng Nai có 683.677 người sống ở thành thị hay là 31,4% cư dân sống tại các đô thị, cao hơn mức bình quân chung cả nước (23,5%), 1.535.223 người sống ở nông thôn. Dân số đô thị của tỉnh tăng nhanh với tốc độ bình quân 2,78% trong 5 năm gần đây.

2.4. Hiện trạng về cơ sở hạ tầng

Đồng Nai đã có bước tiến nhanh trong đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là giao thông đường bộ. Hệ thống quốc lộ với tổng chiều dài 244,5 km đã và đang được nâng cấp mở rộng thành tiêu chuẩn đường cấp I, II đồng bằng (QL1, QL51), cấp III đồng bằng(QL 20). Hệ thống đường bộ trong tỉnh có chiều dài 3.339 km, trong đó gần 700 km đường nhựa, khu công nghiệp tạo nên một mạng lưới liên hoàn đến cơ sở, 100 % xã phường đã có đường ô tô đến trung tâm.

2.5. Về quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp

Tính đến tháng 12 năm 2006, Đồng Nai dự kiến quy hoạch 32 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 11.000 ha, trong đó 21 khu công nghiệp đã được duyệt với tổng diện tích là 5.918 ha. Ngoài ra tỉnh cũng đã quy hoạch 50 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.491 ha. Đã có 34 cụm công nghiệp địa phương được UBND tỉnh chấp thuận về chủ trương, với tổng diện tích 1.373 ha, trong đó gồm 30 cụm công nghiệp tổng hợp, 01 cụm công nghiệp chuyên ngành, 02 cụm công nghiệp vật liệu xây dựng, 02 cụm công nghiệp gốm sứ.
II. Sơ lược đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Cửu

1. Đặc điểm tự nhiên huyện Vĩnh Cửu
1.1. Vị trí địa lý

Huyện Vĩnh Cửu nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Đồng Nai, ranh giới của huyện được xác định như sau:

· Phía Bắc giáp huyện Đồng Phú và Bù Đăng của tỉnh Bình Phước

· Phía Nam giáp thành phố Biên Hòa và huyện Thống Nhất

· Phía Đông giáp huyện Định Quán và huyện Thống Nhất

· Phía Tây giáp huyện Tân Uyên của tỉnh Bình Dương

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 1.091,99 km2; chiếm 18,52% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Dân số năm 2005 là 108.476 người; chiếm 4,9% mật độ dân số của tỉnh; mật độ dân số 99 người/km2. Huyện có 12 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Vĩnh An và 11 xã là: Trị An, Thiện Tân, Bình Hòa, Tân Bình, Tân An, Bình Lợi, Thạnh Phú, Vĩnh Tân, Phú Lý, Mã Đà và Hiếu Liêm

1.2. Địa hình
Huyện Vĩnh Cửu có 2 dạng địa hình chính: đồi và đồng bằng ven sông

a. Địa hình đồi: Phân bố tập trung ở khu vực phía Bắc của huyện, diện tích tự nhiên: 83.351 ha, chiếm 77,7% tổng diện tích toàn huyện. Cao trình cao nhất ở khu vực phía Bắc khoảng 340m, thấp dần về phía Nam và Tây Nam, khu vực trung tâm huyện có độ cao khoảng 100 – 120 m, khu vực phía Nam khoảng 10 – 50 m.

b. Diện tích có độ dốc < 30 chiếm 17,1%, từ 3 - 80 chiếm 33,8%, từ 8 – 150 chiếm 22,6%, > 150 chỉ chiếm 4,2%. Dạng địa hình này tương đối thích hợp với phát triển nông – lâm nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng.

c. Địa hình đồng bằng: Diện tích 5.994 ha, chiếm 5,5% tổng diện tích, cao độ trung bình 2 - 10 m, nơi thấp nhất 1 – 2 m. Đất khá bằng, thích hợp với sản xuất nông nghiệp, nhưng do nền đất yếu nên ít thích hợp với xây dựng cơ sở hạ tầng.

1.3. Đất đai (số liệu năm 2002)

Toàn Huyện có 6 nhóm đất:

· Nhóm đất phù sa
:   1.243 ha (chiếm 1,2% diện tích đất của huyện)

· Nhóm đất Gley
:   4.751 ha (4,4%)

· Nhóm đất đen 
:   2.907 ha (2,7%)

· Nhóm đất xám 
: 72.682 ha (67,7%)

· Nhóm đất đỗ 
:   7.643 ha (7,1%)

· Nhóm đất loang lỗ
:      120 ha (0,1%)

Còn lại là ao, hồ : 15.908 ha (14,8%), sông suối : 2.065 ha (1,9%)

Theo số liệu thống kê của phòng tài nguyên huyện Vĩnh Cửu, hầu hết diện tích đất đã được sử dụng với cơ cấu như sau:

Tổng diện tích đất tự nhiên
: 109.119 ha (100%)

· Đất nông nghiệp
:   17.218 ha (16%)

· Đất lâm nghiệp
:   65.921 ha (61,4%)

· Đất chuyên dùng
:   18.021 ha (16,8%)

· Đất ở
:        507 ha (0,5%)

· Đất chưa sử dụng
:     5.652 ha (5,3%)

Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp còn rất thấp, năng suất các loại cây trồng trong các loại hình sử dụng đất còn thấp và không ổn định.

1.4. Khí hậu

Vị trí nằm trong vùng chịu ảnh hưởng khí hậu chung của tỉnh Đồng Nai. Đây là vùng có điều kiện khí hậu ôn hòa, biến động giữa các thời điểm trong năm, trong  ngày không cao, độ ẩm không quá cao, không bị ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai lũ lụt. Do vậy đây là một trong các vùng lý tưởng để phát triển sản xuất công nghiệp. Các thông số cơ bản của khí hậu như sau:

· Nhiệt độ không khí trung bình bình quân năm 26,70C

· Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 400C

· Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: 130C

· Nhiệt độ của tháng cao nhất: 24 - 350C (tháng 4 hàng năm)

· Nhiệt độ của tháng thấp nhất: 22 - 310C (tháng 12 hàng năm)

· Độ ẩm không khí dao động từ 75 - 85% cao nhất vào thời kỳ các tháng có mưa (tháng VI - XI) từ 83 87%, do độ bay hơi không cao làm cho độ ẩm không khí cao và độ ẩm đạt thấp nhất là vào các tháng mùa khô (tháng II - IV) đạt 67 - 69%.

· Số giờ nắng trung bình từ 5 - 9, 6 -8 giờ/ngày.

· Lượng mưa tương đối lớn và phân bố theo vùng và theo vụ khoảng 2.155,9mm.

· Hướng gió chủ đạo trong khu vực từ tháng VII - X là hướng Tây - Tây Nam, tương ứng với tốc độ gió từ 3,0 - 3,6m/s, từ tháng XI - II là hướng Bắc - Đông Bắc, tương ứng với tốc độ gió từ 3,4 - 4,7m/s.

1.5. Tài nguyên nước

a. Nước mặt: Nguồn nước mặt chủ yếu của Huyện là hệ thống sông Đồng Nai. Theo số liệu quan trắc nhiều năm, lưu lượng trung bình 312 m3/s. Nguồn nước sông Đồng Nai hiện được tích trong hồ Trị An có diện tích 28.500 ha (trong địa phận Vĩnh Cửu là 16.500 ha) với mục đích chính là thủy điện. Nói chung nguồn nước mặt trong phạm vi huyện Vĩnh Cửu khá phong phú, nhưng do ảnh hưởng của địa hình nên việc sử dụng nguồn nước này vào sản xuất còn hạn chế

b. Nước ngầm: Theo Liên đoàn Địa Chất 8, nước ngầm tại huyện Vĩnh Cửu khá phong phú, được khai thác để sử dụng sinh hoạt và tưới tiêu.

1.6. Tài nguyên khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản của Huyện tương đối phong phú và đa dạng về chủng loại. Có tiềm năng khoáng sản phong phú về chủng loại gồm kim loại quý, nguyên vật liệu xây dựng: cát, đá, keramzit cho sản xuất bê tông nhẹ, puzlan và laterit nguyên liêu phụ gia cho xi măng. Đến nay đã phát hiện được nhiều mỏ, điểm quặng, điểm khoáng hóa với tiềm năng triển vọng khai thác như:

Vàng: có hai mỏ nhỏ ở Hiếu Liêm và Vĩnh An rất có triển vọng.

Nhôm (quặng bauxit): mới phát hiện hai mỏ ở Da Tapok (lâm trường Mã Đà).

Keramzit: phân bố ở Đại An và Trị An với trữ lượng ước tính khoảng 8 triệu tấn.

Puzolan: rất phong phú, tập trung ở Vĩnh Tân.

Laterit: khá phổ biến.

· Kim loại quý: tập trung chủ yếu ở phía Bắc của Huyện như mỏ Vĩnh An, mỏ suối Linh

Đá xây dựng tự nhiên: Bao gồm đá Grannodionit và Andezit có thể làm vật liệu xây dựng hoặc đá ốp lát có chất lượng cao. Phân bổ ở khu vực xã Thiện Tân, Hiếu Liêm, Hòa Bình.

Sét gạch ngói: Nguồn đất sét làm gạch ngói rất phong phú và phân bố rộng khắp như ở: Tân An và Thiện Tân

Cát xây dựng: Chủ yếu khai thác trong lòng sông Đồng Nai từ Trị An đến Hòa Bình.

Nguyên phụ liệu ximăng: phát hiện ở Bến Tắm Vĩnh An, nguyên liệu Laterit ngoài sử dụng làm đường, gạch không nung... cũng được sử dụng làm nguyên liệu phụ gia điều chỉnh tỷ lệ sắt trong công nghệ sản xuất xi măng.

Đá vôi: được phát hiện ở xã Tân An và Trị An.

2. Tình hình kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Cửu
Do nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cạnh Thành phố Biên Hòa với các tuyến giao thông thủy bộ quan trọng của tỉnh, nên huyện Vĩnh Cửu có lợi thế lớn về phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch, là một trong những nơi có khả năng thu hút vốn đầu tư và có triển vọng phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, đóng vai trò khá quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai cũng như toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện đang chuyển dịch dần từ “công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ” sang “công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp”. Cơ cấu ngành nghề ở nông thôn đang từng bước đổi thay phá dần thế thuần nông trước đây và đang từng bước chuyển dịch nhằm giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân. Trong năm 2006, sự tăng giá xăng dầu và các loại vật tư đầu vào khác đã ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, tiết kiệm chi phí trong sản xuất của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn, một số dự án mới đi vào sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất của các dự án đã hoạt động từ các năm trước… đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp.

Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp ước đạt 2.411 tỷ đồng, bằng 96,6% kế hoạch và tăng 8,1 % so cùng kỳ.Trong đó: khu vực quốc doanh tăng 0,5 %; khu vực ngoài quốc doanh tăng 50,3 %; khu vực đầu tư nước ngoài tăng 10,8 %.

Nhìn chung giữa các khu vực trong ngành thì khu vực ngoài quốc doanh có mức tăng khá cao, chủ yếu là tăng ở khu vực doanh nghiệp. Cụ thể ngành khai thác đá các loại tăng 139% và một số doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu.

Công nghiệp do địa phương quản lý mặc dù giá trị tuyệt đối không lớn nhưng vẫn tăng 17,2 % (mục tiêu 15 %).

Dịch vụ thương mại phát triển và mở rộng, do các KCN và cụm CN trên địa bàn đi vào hoạt động ổn định, làm cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân lao động tăng, kéo theo sự phát triển của các loại hình dịch vụ khác như: nhà trọ, buôn bán giải khát, ăn uống, chợ...Trong năm 2006, tổng thu ở lĩnh vực kinh doanh và bán lẻ hàng hóa tập trung chủ yếu vào các khu vực chợ, mạng lưới kinh doanh xăng dầu đạt 168 tỷ đồng, bằng 97,1% so kế hoạch, tăng 30% so cùng kỳ. Tiềm năng du lịch sinh thái trên địa bàn đang được phát huy: Làng bưởi Tân Triều; Hồ Trị An với 92 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 2 đảo lớn  là Đồng Trường 15 ha, đảo Ó hơn 2 ha; Khu di tích lịch sử chiến khu Đ và nhiều địa danh khác đang được đầu tư, đáp ứng nhu cầu du lịch.

Hệ thống giao thông có hai tuyến đường chính: đường 768 dọc sông Đồng Nai và đường 767 dẫn từ QL 1 vào Nhà máy thủy điện Trị An. Hiện nay, ngoại trừ đường Đồng Khởi nối dài đã được xây dựng (nối từ TP Biên Hòa băng qua KCN Thạnh Phú) và đường Nhà máy nước Thiện Tân, còn lại trên suốt cả hai tuyến: 767 và 768 vẫn chưa được nhựa hóa. Hệ thống lưới điện được phủ kính trên các vùng.

Ngành nông – lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng toàn diện, gắn với thị trường và phục vụ cho chế biến.

Thông qua các chương trình, dự án hàng năm đã giải quyết việc làm mới cho lực lượng lao động ở địa phương. Công tác xã hội được thực hiện bằng nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc chăm lo đời sống của nhân dân. Đã hoàn thành chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Phong trào xây dựng nhà tình thương phát triển mạnh. Thực hiện sửa chữa 44 và xây dựng mới 63 căn nhà cho đồng bào dân tộc Châu Ro (Ấp Lý Lịch).

Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia trên 90%, sử dụng nước sạch trên 86%.

Tỷ lệ dân số tăng tự nhiên 1,32%.

Tình hình an ninh – chính trị luôn được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển vững mạnh.
Chương II

HIỆN TRẠNG NGHỀ ĐÚC GANG Ở HUYỆN VĨNH CỬU
GIAI ĐOẠN 2004 – 2006
I. Sơ lược hình thành nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú-huyện Vĩnh Cửu

Vào thế kỷ thứ XIX ở tỉnh Biên Hòa (cũ) xuất hiện hai dòng nghề: Đúc đồng Nhị Hòa và đúc gang Bình Thạnh (nay là xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu). Nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú được ông tổ Đào Văn Tham truyền lại năm 1838. Ban đầu chỉ có một đôi bễ thổi lửa, một lò nấu gang, một khuôn đất sét. Nhiên liệu dùng để đốt lò nấu gang là than gỗ. Sản phẩm làm ra gồm lưỡi cày, lưỡi mai, nồi gang, chảo gang...

Đến sau năm 1975, nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú ngày càng phát triển, kỹ thuật sản xuất của các lò đúc gang cũng tiến bộ đáng kể. Để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, một số chủ lò ở xã về TP.Hồ Chí Minh để học thêm kỹ thuật. Họ đã cải tiến, xây dựng lại các lò thổi gang theo kỹ thuật mới để có thể sản xuất ra được các phụ tùng gang cho các cơ sở công nghiệp.

Nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú vẫn được duy trì và phất triển cho đến ngày nay. Hiện toàn xã còn 9 lò gang đang hoạt động, chủ yếu sản xuất phôi gang phụ tùng máy nông nghiệp cho các Công ty VIKYNO, VINAPPRO, các sản phẩm phục vụ ngành chăn nuôi cho Công ty CARGILL và các loại phôi gang theo yêu cầu cho khách hàng ở TP.Hồ Chí minh và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên do điều kiện máy móc, thiết bị công suất thấp, nhà xưởng chật hẹp, tạm bợ nên chưa đáp ứng được số lượng lớn sản phẩm mà khách hàng yêu cầu. Thêm vào đó, mặt bằng sản xuất với qui mô nhỏ, tay nghề người lao động chưa đáp ứng được những sản phẩm kỹ thuật cao, lao động phần lớn chưa qua đào tạo và nhất là thiếu vốn lưu động để có thể sản xuất đơn hàng lớn. Do thiếu thiết bị gia công cơ khí nên các cơ sở chỉ dừng lại ở khâu đúc sản phẩm thô, chưa có công đoạn hoàn thiện sản phẩm.

Tháng 06/2006, được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các Sở, ngành và chính quyền địa phương, HTX Cơ khí và Thương mại - Dịch vụ Trọng Nghĩa được thành lập với 7 xã viên ban đầu nhằm thực hiện sản xuất kinh doanh có tổ chức và góp phần vào việc phát triển nghề đúc gang tại địa phương. Tuy nhiên, do HTX mới thành lập nên gặp rất nhiều khó khăn về vốn, mặt bằng sản xuất, tay nghề người lao động, thị trường và điều kiện cơ sở vật chất để gia công sản phẩm hoàn chỉnh.

II. Hiện trạng ngành nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu

1. Cơ sở hạ tầng và mặt bằng sản xuất

1.1. Cơ sở hạ tầng

Điều kiện giao thông: khu vực ấp 2, xã Thạnh Phú nằm cách trục đường Tỉnh lộ 768 khoảng 200m, có điều kiện giao thông khá thuận lợi cho sản xuất và đời sống người dân.

Điều kiện cung cấp điện: nguồn lưới điện quốc gia, phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất.

Điều kiện cung cấp nước: nguồn cung cấp nước cho mọi hoạt động trong vùng là nguồn nước ngầm, khai thác tại chỗ do người dân tự khoan giếng hay đào đất trong phạm vi khu đất của mình.

Điều kiện thông tin liên lạc: Thông tin liên lạc cũng tương đối thuận lợi, tuy tỷ lệ lắp đặt điện thoại chưa cao nhưng nhìn chung điều kiện phục vụ các dịch vụ giao dịch trong xã khá đầy đủ và đảm bảo cho nhu cầu phát triển.

1.2. Mặt bằng sản xuất

Bảng tổng hợp diện tích mặt bằng của các cơ sở đúc gang tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.
	Stt
	Cơ sở, DN, HTX
	ĐVT
	Tổng diện tích
	Nhà ở
	Nhà xưởng

	1
	Nguyễn Quang Cường
	m2
	550
	300
	250

	2
	Nguyễn Quang Hùng
	m2
	700
	300
	400

	3
	Trọng Nghĩa
	m2
	900
	400
	500

	4
	Nguyễn Hoàng Minh
	m2
	1.500
	1.200
	300

	5
	Trần Anh Lang
	m2
	1.200
	930
	270

	6
	Nguyễn Văn Định 
	m2
	900
	500
	400

	7
	Trần Văn Ngọ
	m2
	5.000
	4.000
	1.000

	8
	Nguyễn Văn Hươn
	m2
	800
	200
	600

	9
	Tam Hiệp Thành
	m2
	1.000
	200
	800

	TỔNG CỘNG
	m2
	12.550
	8.030
	4.520


Đa số các cơ sở nằm xen kẽ trong khu dân cư, mặt bằng sản xuất chủ yếu tận dụng đất tại gia đình, quy mô sản xuất nhỏ, thiết bị ít, xây dựng nhà xưởng tạm bợ. Đối với các cơ sở đúc gang hiện tại, muốn mở rộng qui mô đòi hỏi phải có mặt bằng đủ lớn để phục vụ sản xuất và đây là một trở ngại cho việc phát triển nghề đúc gang trên địa bàn.

2. Lao động

Bảng tổng hợp lao động cố định của các cơ sở, HTX, DN đúc gang tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.
	Stt
	Cơ sở, DN, HTX
	Số lao động
	Thu nhập bình quân

(triệu đồng/người/tháng)
	Ghi chú

	
	
	2004
	2005
	2006
	Thợ chính
	Thợ phụ
	

	1
	Nguyễn Quang Cường
	
	6
	6
	1,2
	0,8
	Ngoài ra 2lần/ tháng mỗi cơ sở thuê thêm 1 nhóm thợ đốt lò gồm 09 người

	2
	Nguyễn Quang Hùng
	
	20
	6
	1,2
	0,8
	

	3
	HTX Trọng Nghĩa
	
	10
	6
	1,5
	1
	

	4
	Nguyễn Hoàng Minh
	
	20
	10
	1,2
	0,8
	

	5
	Trần Anh Lang
	
	5
	6
	1,2
	0,8
	

	6
	Nguyễn Văn Định 
	
	7
	8
	1,2
	0,8
	

	7
	Trần Văn Ngọ
	
	8
	4
	1,2
	0,8
	

	8
	Nguyễn Văn Hươn
	
	18
	7
	1,5
	1
	

	9
	Tam Hiệp Thành
	
	9
	10
	1,5
	1
	

	Tổng cộng
	
	103
	63
	1,3
	0,866
	


Số lượng lao động tại các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú giai đoạn 2004-2006 biến động đáng kể. Cụ thể năm 2005 toàn huyện có: 09 cơ sở, với 103 lao động; năm 2006 vẫn là 09 cơ sở, nhưng số lao động chỉ còn 63 người, giảm 70 người (68%) so với năm 2005. 

Lao động chính chiếm khoảng 85%, còn lại là lao động phổ thông.

Lao động tại chỗ, tại địa phương chiếm hơn 90%, còn lại là từ nơi khác đến.

Thu nhập bình quân:

· Lao động chính: 1,2 – 1,5 triệu đồng/người/tháng

· Lao động phổ thông: 0,8 – 1 triệu đồng/người/tháng

Lao động cố định tại cơ sở chủ yếu phục vụ khâu chuẩn bị nguyên liệu, làm khuôn cát và làm sạch vật đúc, riêng khâu đốt lò, rót gang phải thuê thêm thợ ngoài. Một đợt đốt lò mỗi cơ sở thuê thêm một nhóm thợ chuyên đốt lò gồm 09 người, nhóm thợ này xoay vòng giữa các cơ sở, chu kỳ đốt lò bình quân khoảng 15 ngày/kỳ. Kỹ thuật, tiến độ, chất lượng mẻ đúc hoàn toàn phụ thuộc vào đội ngũ thợ đốt lò. Đây là điểm yếu trong tổ chức sản xuất tại các cơ sở đúc gang xã Thạnh Phú.
Số lao động trong các cơ sở sản xuất đa số không qua trường lớp đào tạo, phần lớn là lao động gia đình và người địa phương. Tay nghề do cơ sở tự đào tạo, kèm cặp thành thợ.

Do hiệu quả kinh tế của các cơ sở đúc gang chưa đạt mức cao nên thu nhập của người lao động cũng bị ảnh hưởng mặc dù đây là nghề nặng nhọc. Thêm vào đó chế độ BHXH, BHYT đối với lao động làm việc tại các cơ sở đúc gang chưa được các chủ cơ sở quan tâm thực hiện, các chế độ khác không được hưởng đầy đủ như các công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Vì vậy nguồn lao động của các lò đúc gang hiện tại đang mất dần vì người lao động địa phương có xu hướng vào làm việc tại các khu công nghiệp mà không tiếp tục theo nghề đúc gang. 

3. Nguyên-Nhiên vật liệu

3.1. Nguyên liệu

Nguyên liệu chính chủ yếu là gang phế liệu mua tại một số vựa phế liệu trong tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương,… với giá trung bình từ 5.000đ/kg – 6.500đ/kg. Qua khảo sát một số cơ sở thu mua phế liêu ở  khu vực Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương thì lượng sắt thép phế liệu các vựa thu mua trung bình mỗi tháng khoảng 40.000-50.000 tấn, trong đó phế liệu gang chiếm từ 10-20%. Trong vài năm tới, lượng sắt thép phế liệu thu mua có khả năng tăng cao hơn do nguồn phế liệu từ các khu công nghiệp ngày càng tăng.

3.2. Nhiên liệu

Nhiên liệu dùng để đốt lò chủ yếu là than đá, được mua từ vựa than đá ở Cảng Đồng Nai, các vựa than ở Tân Vạn…và một số thương lái tự tìm đến cơ sở, hiện nay có giá khoảng 1.750 -1.900 đồng /kg.

4. Mẫu mã, chất lượng sản phẩm.
Hiện tại các cơ sở đúc gang trên địa bàn xã Thạnh Phú trung bình mỗi tháng đạt được trên 100-120 tấn phôi gang thô các loại. Chủ yếu là các mặt hàng như: puly, phụ tùng máy các loại, lưới chà gạo, khuôn ép gạch, đầu bơm nước, bọng nước giải nhiệt máy thủy, một số chi tiết phụ tùng máy nông nghiệp và các loại sản phẩm khác tùy theo yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm đúc ra được làm sạch cát và giao cho khách hàng, khách hàng đem về qua công đoạn gia công cơ khí hoàn chỉnh, sau đó bán ra thị trường với giá cả chênh lệch rất nhiều so với gang thô. Giá sản phẩm thô dao động từ 9.000.000–9.500.000 đồng/tấn. Các công ty đặt hàng thường cao hơn so với các cơ sở ở khu vực Chợ Lớn-TPHCM từ 200-300 đồng. Các chủng loại sản phẩm gang đúc đều có chất lượng trung bình và trên trung bình, đối với sản phẩm đòi hỏi độ chính xác và mác gang cao thì các cơ sở chưa đủ điều kiện công nghệ, thiết bị để thực hiện.
Ở khâu tạo hình, các cơ sở hiện sử dụng khuôn cát để tạo hình sản phẩm nên độ chính xác của chi tiết đúc chưa cao, lượng dư gia công lớn. Tỷ lệ sản phẩm hư hỏng hiện chiếm từ 5-10%.
5. Vốn và quan hệ tín dụng.
Do vốn đầu tư cho lĩnh vực cơ khí tương đối lớn lại chậm thu hồi trong khi nguồn vốn của các cơ sở còn hạn chế nên mức độ vốn đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất của các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú không nhiều. Thường là các cơ sở qua quá trình tích lũy từng bước đầu tư nên mang tính chấp vá, thiếu đồng bộ. Vốn của các cơ sở chủ yếu là vốn lưu động dùng để mua nguyên-nhiên-vật liệu và trả tiền thuê công nhân. Hiện các cơ sở gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất.
6. Công nghệ máy móc, thiết bị.
6.1. Máy móc thiết bị 

Thiết bị chính của qui trình sản xuất gang đúc là lò nấu chảy kim loại và khuôn rót.

Hiện tại các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu vẫn đang sử dụng loại lò đốt thủ công bằng nhiên liệu than đá, không được trang bị các loại đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất mà chủ yếu dựa trên kinh nghiệm quan sát bằng mắt thường của chủ cơ sở và những người thợ lành nghề. Loại lò đốt này có tuổi thọ trung bình khoảng 8-10 năm, tùy theo công suất nấu. 

Kích thước loại lò lớn:  (0,8m x 4m; công suất tối đa là 10tấn/lần nấu.

Kích thước loại lò nhỏ: (0,8m x 1,5m; công suất tối đa là 4tấn/lần nấu.

Kết cấu lò đúc gồm 02 lớp (lớp thép được bao bọc xung quanh, bên trong lớp gạch chịu lửa với nhiệt độ khoảng 14000C); thường chiều cao lò trung bình từ 3-4m, đường kính 0,8m; tuổi thọ lò trung bình khoảng từ 5 - 10 năm hoặc cao hơn tùy theo chất lượng thép, năng suất làm việc của lò. Giá đầu tư một lò đúc gang trung bình khoảng từ 6.000.000đ - 10.000.000đ tùy theo chất lượng, độ dày lớp thép bao bên ngoài.

Khuôn mẫu được làm bằng gỗ, thường là các loại gỗ tạp được tái sử dụng nhiều lần. Kích thước khuôn tùy thuộc vào từng loại sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.Vật liệu dùng để tạo hình sản phẩm trong khuôn là đất thổ, đất sét. Đất ở đây thường dùng là đất thổ (đất có màu vàng), qua nhiều lần đốt lò đất thổ cháy đen thành cát mịn, số lượng cát mịn không bỏ ra mà phải thêm đất vào ngày càng nhiều. Độ đất vào khuôn được thêm vào khoảng 10% trong thời gian 06-12 tháng khi đất đã bớt đi độ dẻo, độ kết dính không còn nữa. Tùy theo độ dày sản phẩm mà thêm đất vào nhiều hay ít. 

Tùy theo yêu cầu của từng sản phẩm, khách hàng sẽ cung cấp khuôn mẫu cho cơ sở hoặc khách hàng sẽ đưa bản vẽ thiết kế, hình sản phẩm để cơ sở tự tạo khuôn mẫu.

Công cụ sản xuất của các lò nấu gang hiện nay đã được cải tiến nhiều, dùng quạt điện thay cho các bễ thủ công, lò nấu gang được xây bằng gạch chịu lửa có vỏ bọc bằng thép, dùng than đá thay cho than gỗ; dùng máy mài, máy dũa, máy gọt điện thay cho làm thủ công trước đây, nhờ vậy mà năng suất lao động được nâng cao, chất lượng các sản phẩm tốt hơn.   

Hàng tháng trung bình mỗi lò đúc gang đốt lò 02 lần, số lần nấu lò phụ thuộc rất nhiều vào số lượng đơn đặt hàng, số ngày vào khuôn, số công nhân đốt lò (tổ 09 người xoay vòng các cơ sở ),…Mỗi lần một cơ sở trước khi đốt lò cần chuẩn bị thời gian vào khuôn trung bình hơn 10 ngày (tùy theo số lượng sản phẩm); thời gian đốt lò tùy thuộc vào số lượng sản phẩm nhiều hay ít mất từ 18-24h. Sau khi rót gang nóng chảy ra khuôn để khoảng 3 giờ cạy sản phẩm ra, sau đó làm sạch đất giao hàng (sản phẩm thô).
6.2. Công nghệ sản xuất

Các cơ sở đang hoạt động ở xã Thạnh Phú vẫn sử dụng công nghệ đúc truyền thống là dùng khuôn cát để tạo hình sản phẩm, khâu rót gang thực hiện thủ công, lò nấu gang có kết cấu đơn giản, không có thiết bị kiểm soát nhiệt, cách thức phối hợp thành phần nguyên liệu chủ yếu do kinh nghiệm.

Nghề đúc gang chủ yếu sử dụng máy móc thiết bị đơn giản, thủ công như: lò đốt bằng củi, than, máy nổ, motour, máy đánh bóng cầm tay, máy mài tay, đục, búa,... còn lại phụ thuộc rất lớn vào tay nghề của người thợ.

Việc đầu tư máy móc, thiết bị tại các cơ sở đúc gang còn hạn chế, chủ yếu sử dụng thiết bị do trong nước sản xuất như lò nấu gang, quạt gió. Trong số các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú, HTX cơ khí Trọng Nghĩa, cơ sở Hoàng Minh có đầu tư thêm một số máy tiện để gia công tinh sản phẩm. Các cơ sở này đang có kế hoạch đầu tư thêm nhiều loại máy gia công cơ khí như: tiện, phay, bào,...nhằm đáp ứng khâu hoàn chỉnh sản phẩm khi khách hàng có nhu cầu.
7. Thị trường tiêu thụ và các hoạt động xúc tiến thương mại.
Thị trường tiêu thụ của các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú chủ yếu là trong nước. Một số khách hàng lớn như: Công ty Changshin, công ty Vikyno, Công ty Vinappro, Công ty Tuấn Đức – Tp.HCM, HTX cơ khí Quê Hương, Công ty công nghệ cao KCN-Biên Hòa 1, Công ty Thành Nhân và một số khách hàng ở Bình Dương, Tp.HCM....

Sản phẩm gang đúc của làng nghề đúc gang xã Thạnh Phú chủ yếu là gang xám ở dạng sản phẩm thô. Một vài cơ sở do hạn chế về công nghệ, thiết bị nên chỉ nhận các đơn hàng thường(hàng chợ) cho khách hàng ở khu vực Chợ Lớn-TPHCM vì không đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên giá thành thấp nên lợi nhuận cũng thấp.
Trong số 09 cơ sở đang hoạt động, DNTN Tam Hiệp Thành, cơ sở Hoàng Minh và HTX Trọng Nghĩa có thị trường tương đối ổn định, khách hàng là các doanh nghiệp lớn như: Công ty Công Nghệ cao, Công ty Vinapro, Công ty thức ăn gia súc Cargill và thường xuyên nhất là đơn đặt hàng của Công ty Vikyno.
Với tốc độ phát triển công nghiệp hiện nay ở các địa phương, nhu cầu sản phẩm gang đúc sẽ ngày càng tăng, là điều kiện thuận lợi để các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú tồn tại và phát triển, nhưng bên cạnh đó sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt do có nhiều đối thủ hơn.

Do hoạt động qui mô nhỏ lẻ nên các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú chưa xây dựng được chiến lược sản phẩm và kế hoạch dài hơi, việc đầu tư cho các hoạt động khảo sát và tiếp cận thị trường còn hạn chế.

8. Hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Bảng tổng hợp doanh thu của các cơ sở, HTX, DN đúc gang tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

	Stt
	Cơ sở, DN, HTX
	Sản lượng bình quân

Tấn/năm
	Doanh thu bình quân

Triệu đồng/năm

	
	
	2004
	2005
	2006
	2004
	2005
	2006

	1
	Nguyễn Quang Cường
	80
	90
	110
	480
	560
	740

	2
	Nguyễn Quang Hùng
	110
	120
	110
	700
	800
	700

	3
	HTX Trọng Nghĩa
	120
	130
	160
	1200
	1300
	1700

	4
	Nguyễn Hoàng Minh
	120
	150
	190
	900
	1100
	1400

	5
	Trần Anh Lang
	40
	45
	60
	200
	220
	340

	6
	Nguyễn Văn Định
	60
	90
	120
	360
	580
	800

	7
	Trần Văn Ngọ
	50
	70
	110
	254
	360
	730

	8
	Nguyễn Văn Hươn
	170
	160
	190
	1700
	1500
	1800

	9
	Tam Hiệp Thành
	460
	395
	410
	4.600
	4.000
	4.200

	Tổng cộng
	1.210
	1.250
	1.460
	10.394
	9.870
	11.070


9. Môi trường.

Mặc dù các cơ sở có qui mô nhỏ nhưng hoạt động của cơ sở ít nhiều gây ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe của công nhân trực tiếp lao động do các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình hoạt động như: bụi, khói, tiếng ồn trong quá trình sản xuất, phương tiện vận chuyển, rác thải sinh hoạt cũng như các loại chất thải rắn: xỉ thép, xỉ than...; trong đó nguồn ô nhiễm chủ yếu là từ khói thải của các lò nấu gang.

Hầu hết các cơ sở đúc gang nằm sâu bên trong khu dân cư, một số cơ sở cũng đã áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường như dựng ống khói cao để phát tán khói thải, chất thải rắn (xỉ gang) sử dụng đổ nền nhà, đường nội bộ. Tuy nhiên do phần lớn cơ sở ở đây vẫn xây lò một cách thô sơ, chiều cao ống khói thấp, khi đốt gặp gió khói sẽ không phát tán lên cao được mà chuyển động trong khu vực dân cư, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh và trực tiếp người lao động tại cơ sở.

10. Đánh giá:

10.1. Những mặt được: 

Đây là làng nghề đã có từ lâu, trải qua quá trình sản xuất lâu dài, những người chủ cơ sở và những người thợ theo nghề đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất cũng như trên thương trường.

Ngành nghề đúc gang là một trong những ngành công nghiệp phụ trợ có tính quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nên được sự quan tâm của chính quyền và các Sở, ngành.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đúc gang xã Thạnh Phú bao gồm cả trong và ngoài Tỉnh, thuận lợi do các đầu mối đã giao thương nhiều năm.

Nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu hiện tại tương đối ổn định đảm bảo cho hoạt động sản xuất của các cơ sở. 

Do hoạt động qui mô nhỏ nên các cơ sở có thể linh động trong việc điều chỉnh qui trình sản xuất và thay đổi mẫu mã theo yêu cầu khách hàng.

Thị trường của các cơ sở đúc gang Thạnh Phú tập trung khu vực phía Nam nên khi có phản hồi thông tin sản phẩm lỗi, cơ sở có thể đổi hàng kịp thời cho khách hàng trong khi hàng từ phía Bắc, hàng Trung Quốc khó thực hiện điều này nên dù giá cả tương đương nhưng hàng từ phía Bắc, hàng Trung Quốc cũng chỉ chiếm một thị phần hẹp so với các cơ sở phía Nam.

Chất lượng gang đúc ở Vĩnh Cửu được thị trường đánh giá tốt so với các cơ sở đúc gang trong tỉnh và không thua kém các sản phẩm gang đúc của các cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh và hàng từ phía Bắc vào.

10.2. Những tồn tại 
Hiện tại các cơ sở vẫn áp dụng công nghệ truyền thống, thiết bị đơn giản nên chưa thể sản xuất các mặt hàng có giá trị gia tăng cao nên các cơ sở đúc gang tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu chỉ dừng lại ở khâu sản phẩm thô (sản phẩm sau khi tách khuôn được làm sạch cát sau đó giao hàng) nên lợi nhuận không cao. Cơ sở chưa có điều kiện trang bị các loại máy móc gia công cơ khí chính xác như: máy tiện, máy phay, máy bào,....để đáp ứng công đoạn hoàn chỉnh tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm, tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh. Đây là trở ngại lớn cho các cơ sở trong việc tiếp cận các công ty lớn, cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường với các sản phẩm gang đúc khác.

Đa số các cơ sở đúc gang không đầu tư xây dựng nhà xưởng kiên cố mà chỉ dựng tạm bợ, lò nấu gang được đặt ngoài trời không có mái che, vào mùa mưa các cơ sở gặp khó khăn trong việc đốt lò nên thường ngưng hoạt động vào những ngày mưa nhiều trong năm.

Lò nấu gang đa phần được làm bằng thép CT3, lại đặt ngoài trời trong thời gian dài, chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa, nắng nên tuổi thọ của lò bị giảm đi rất nhiều.

Nguồn phế liệu sắt thép tuy hiện nay vẫn ổn định, nhưng giá thành ngày càng tăng.

Các cơ sở đa số chỉ dựa vào kinh nghiệm đã qua nhiều năm, chưa áp dụng được các biện pháp kỹ thuật, công nghệ và quản lý để giảm chi phí sản suất, tăng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Lao động phần đông chưa được đào tạo bài bản. Nguồn lao động của các cơ sở đang giảm dần do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, một số lao động làm việc cho các cơ sở đúc gang tại xã Thạnh Phú có xu hướng vào làm công nhân cho các công ty nước ngoài trong các khu công nghiệp điều kiện lao động tốt hơn. Các cơ sở hoạt động qui mô gia đình nên việc chăm lo các chế độ cho người lao động chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Do các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu vẫn còn nằm xen kẽ trong khu dân cư, ít nhiều gây ô nhiểm nhiều đến môi sinh, ảnh hưởng sức khỏe người dân xung quanh nên có khiếu nại về môi trường của người dân trong vùng.

Việc liên kết sản xuất còn hạn chế, đầu tư còn mang tính tự phát, manh mún nên chưa tạo được thế mạnh cạnh tranh của làng nghề.  Mặc dù các Sở, ban ngành cùng với địa phương nhiều lần vận động và đã hình thành Hợp tác xã Trọng Nghĩa nhưng chỉ có cơ sở Lê Văn Út tham gia còn các cơ sở còn lại vẫn hoạt động riêng lẻ. Các cơ sở chưa có chiến lược sản phẩm lâu dài, chưa mạnh dạn đầu tư thiết bị mới, chưa có thương hiệu chính thức.

Một số cơ sở có hướng phát triển, mở rộng sản xuất nhưng gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn đầu tư và mặt bằng sản xuất để mở rộng qui mô, thay đổi công nghệ nhằm tăng giá trị sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

10.3. Thuận lợi
Được sự quan tâm và tạo điều kiện của chính quyền các cấp nhằm khôi phục và phát triển làng nghề.

Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh là những địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Riêng tỉnh Đồng Nai có 32 khu công nghiệp dự kiến quy hoạch, trong đó 21 KCN đã cho thuê đạt tỷ lệ 56,14%. Ngoài ra còn có 34 cụm công nghiệp địa phương được UBND tỉnh chấp thuận về chủ trương, với tổng diện tích 1.373 ha, trong đó gồm 30 cụm công nghiệp tổng hợp, 01 cụm công nghiệp chuyên ngành, 02 cụm công nghiệp vật liệu xây dựng, 02 cụm công nghiệp gốm sứ. Ngoài ra Thành phố Hồ Chí Minh còn là thị trường lớn, là đầu mối tiêu thụ các sản phẩm gang đúc phía Nam.

Trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp công nghiệp lớn trong ngành chế tạo máy, các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp có nhu cầu về phôi gang như: công ty ViKyno, công ty Vinappro, công ty Cargill, công ty Changshin, Công ty công nghệ cao-KCN Biên Hòa I ...

Ngành nghề cơ khí trên địa bàn tỉnh phát triển trong những năm gần đây. Chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị nông nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai.

Ngành công nghiệp ô tô trên địa bàn tỉnh đang phát triển. Đây là một trong những ngành có tác động đến sự phát triển của ngành cơ khí phụ trợ trên địa bàn, là thị trường tiềm năng của sản phẩm gang đúc.

Cụm làng nghề mở rộng mang nhiều điều kiện phát triển cụm công nghiệp.

10.4. Khó khăn
Cơ sở hoạt động nhỏ lẻ, xen lẫn khu dân cư, có khả năng gây ô nhiễm môi trường, theo quy hoạch sẽ bị di dời. Việc bố trí điểm sản xuất tập trung để di dời các cơ sở từ trước đến nay gặp khó khăn về quỹ đất.

Các cơ sở có sự cạnh tranh lẫn nhau về giá là một trong những yếu tố tác động  không thuận lợi đến chất lượng sản phẩm, làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm làng nghề.

Lao động có tay nghề nghỉ việc đi làm ở các công ty trong khu công nghiệp. Mặt khác khi tiến hành di dời sẽ có biến động về lao động theo hướng giảm.

Nguyên liệu chủ yếu từ nguồn phế liệu, chưa có giải pháp nguồn nguyên liệu cho những năm tới.
Ngoài các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú-huyện Vĩnh Cửu, còn có các cơ sở đúc gang rải rác ở các địa phương trong tỉnh như: phường Trảng Dài(01 cơ sở), phường Long Bình(01 cơ sở), phường Tam Hòa(01 cơ sở), phường Tân Phong(02 cơ sở), huyện Long Thành(01 cơ sở).

10.5. Đánh giá chung
Theo tình hình điều tra, khảo sát thực tế về nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu thì đây là làng nghề đã có từ lâu, những năm đầu khi làng nghề đúc gang mới ra đời, nền công nghiệp của tỉnh chưa phát triển, sản phẩm chính của làng nghề là các dụng cụ lao động như lưỡi cày, cuốc,....sau đó là giàn cày, giàn xới,….Đến nay theo xu hướng phát triển của nền công nghiệp, nông nghiệp, nhu cầu của khách hàng cũng dần thay đổi, các sản phẩm chính của làng nghề cũng thay đổi để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Hiện nay sản phẩm của các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu thường là các loại phụ tùng máy như: puli, lưới chà gạo, phụ tùng máy nông nghiệp...Sản phẩm của làng đúc Thạnh Phú luôn có sự thay đổi kịp thời phù hợp theo nhu cầu thực tế trên thị trường.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường sản phẩm gang đúc nhưng với thuận lợi về địa bàn tiêu thụ, khách hàng truyền thống đã nhiều năm giao thương và kinh nghiệm của làng nghề đúc gang từ bao thế hệ, các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú đã không ngừng phấn đấu khắc phục những hạn chế trong sản xuất kinh doanh để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, đồng thời có phương án đầu tư các thiết bị gia công cơ khí sau đúc để gia tăng giá trị sản phẩm đúc gang và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trước tình hình đó, vấn đề đặt ra là phải phát triển nghề đúc gang lớn mạnh để đáp ứng nhu cầu khách hàng, tăng cường đầu tư chiều sâu nhằm phát triển sản xuất và có thể cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, việc mở rộng sản xuất là một điều tất yếu cho sự tồn tại và phát triển của ngành nghề này. 

Chương III

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

NGHỀ ĐÚC GANG Ở XÃ THẠNH PHÚ HUYỆN VĨNH CỬU

I. Quan điểm.

Tỉnh Đồng Nai là địa phương có thế mạnh về công nghiệp, với nhiều khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và một số khu, cụm công nghiệp đang triển khai, vì thế nhu cầu về sản phẩm công nghiệp phụ trợ trong những năm tới sẽ tăng nhiều, nhất là ngành công nghiệp lắp ráp chế tạo máy. Vì vậy cần đẩy mạnh phát triển hoạt động cơ khí phụ trợ trên địa bàn từ nay đến 2010, chú trọng phát triển khâu tạo phôi ban đầu bằng phương pháp đúc kim loại, phổ biến nhất là đúc gang.

Nghề đúc gang ở huyện Vĩnh Cửu tuy có thâm niên và bề dày kinh nghiệm nhưng vẫn mang tính nhỏ lẻ, vì vậy phát triển ngành nghề đúc gang phải đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của các cơ sở và phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, phù hợp với mục tiêu Đề án khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010, đồng thời gắn chặt với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn.

Phát triển nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu phải là phát triển bền vững, hướng tới sản xuất tập trung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên cơ sở phát huy nội lực sẵn có về công nghệ thiết bị, tận dụng liên kết về mặt công nghệ và vốn, tay nghề người lao động và bề dày kinh nghiệm của các cơ sở trong lĩnh vực đúc gang.

Thực hiện chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất cơ khí phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là thành phần kinh tế tập thể, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống các thành phần kinh tế ở nông thôn.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Đánh giá đúng thực trạng nghề đúc gang trên địa bàn xã Thạnh Phú-huyện Vĩnh Cửu trên cơ sở số liệu về tình hình đầu tư, năng lực công nghệ thiết bị, lao động, trên cơ sở dự báo nhu cầu thị trường sản phẩm gang đúc, đề ra định hướng và những giải pháp cụ thể để khôi phục và phát triển nghề đúc gang trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2007-2010, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh nhà.

Phấn đấu sau năm 2010 từng bước phát triển nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú không chỉ về cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ-thiết bị mà còn tạo ra đội ngũ lao động tay nghề cao có đủ năng lực sản xuất ra những sản phẩm gang đúc chất lượng, uy tín, đồng thời tăng cường năng lực thiết bị gia công cơ khí của cơ sở để thực hiện các sản phẩm hoàn chỉnh, tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm gang đúc truyền thống.
2. Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 2007-2010 tập trung chủ yếu cho công tác quy hoạch cụm cơ sở làng nghề đúc gang và xây dựng phương án tổ chức di dời các cơ sở theo mục tiêu khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của tỉnh, bên cạnh đó đẩy mạnh công tác đào tạo và đào tạo lại trên cơ sở đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Cụ thể:

Từ nay đến năm 2010 triển khai đào tạo nghề và nâng cao tay nghề cho 150 lao động đang làm việc tại các cơ sở, phấn đấu sau 2010 trên 40% lao động làm việc tại các cơ sở đúc gang ở huyện Vĩnh Cửu đã qua đào tạo.

Hình thành cụm cơ sở làng nghề tập trung 14ha ở xã Tân An theo đề xuất của UBND huyện Vĩnh Cửu để phát triển ngành nghề đúc gang, gia công cơ khí và sản phẩm công nghiệp phụ trợ theo quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn từ nay đến năm 2010.
Đến năm 2010, di dời toàn bộ 09 cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú vào cụm cơ sở làng nghề đúc gang. Giai đoạn 2010-2015 thu hút từ 6-8 dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực đúc kim loại và cơ khí phụ trợ, tạo việc làm cho hơn 300 lao động khi dự án đi vào giai đoạn phát triển mở rộng.

Tạo liên kết giữa các cơ sở đúc gang ở huyện Vĩnh Cửu và các cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gang đúc trên thị trường, tạo ra vị thế mới cho ngành nghề đúc gang ở huyện Vĩnh Cửu trong xu thế hội nhập hiện nay.

Phấn đấu đến 2010 tổng sản lượng phôi đúc của làng nghề đúc gang Thạnh Phú đạt 2.500 tấn/năm, tỷ lệ sản phẩm hoàn thiện đạt từ 25-30%, giảm tỷ lệ phế phẩm xuống còn 5-7%.
III. Định hướng
1. Định hướng chung

Phát triển nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú theo hướng tập trung và đi vào chiều sâu, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh phú đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực thiết bị, trình độ kỹ thuật chuyên môn trên lĩnh vực đúc gang, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ thiết bị gia công cơ khí tạo ra giá trị gia tăng cho các sản phẩm gang đúc phục vụ phát triển công nghiệp và nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu nói riêng và của tỉnh Đồng Nai nói chung. Hỗ trợ và tạo điều kiện để thành phần kinh tế tập thể phát triển mở rộng sản xuất.

2. Định hướng cụ thể

2.1. Về mặt bằng sản xuất

Hoạt động đúc gang ở xã Thạnh Phú hiện đang diễn ra ở khu vực dân cư, tận dụng mặt bằng đất ở để sản xuất, vì vậy khó mở rộng qui mô. Vì vậy cần phải tiến hành quy hoạch khu vực sản xuất tập trung để di dời và tạo điều kiện mặt bằng sản xuất cho các cơ sở đúc gang phát triển mở rộng. Khu vực sản xuất tập trung phải có vị trí thuận lợi về giao thông và điều kiện hạ tầng, nằm ngoài khu dân cư và phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trước mắt các cơ sở đang hoạt động cần sắp xếp nhằm tạo mặt bằng thông thoáng cho hoạt động sản xuất, giảm bớt ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn.

Theo đề nghị của UBND huyện Vĩnh Cửu về địa điểm quy hoạch cụm cơ sở làng nghề, trên cơ sở rà soát các điều kiện liên quan, tiến hành lập thủ tục 14ha tại xã Tân An để phát triển nghề đúc gang và gia công cơ khí. Quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo không gian cảnh quan kiến trúc, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo tỷ lệ sử dụng đất hợp lý. Phân kỳ thực hiện quy hoạch theo hai giai đoạn, giai đoạn I(2007-2010) phục vụ di dời các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú, giai đoạn II(2010-2015) tiếp tục triển khai diện tích còn lại để phát triển ngành nghề đúc gang và công nghiệp phụ trợ. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng phải thực hiện đúng thủ tục và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi.

Hỗ trợ và tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất cho thành phần kinh tế tập thể đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất.

2.2. Về đầu tư

Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư vào cụm cơ sở làng nghề đúc gang nhằm huy động nhiều nguồn lực khác nhau để đầu tư phát triển. Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất sẵn có liên doanh liên kết với các doanh nghiệp công nghiệp có nhu cầu về phôi gang đúc và sản phẩm cơ khí để cùng đầu tư phát triển.
Khuyến khích các cơ sở đúc gang trên địa bàn xã Thạnh Phú đầu tư công nghệ-thiết bị đúc và gia công cơ khí để tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm, sản xuất các sản phẩm cơ khí có độ phức tạp cao hơn phục vụ nông nghiệp và công nghiệp phụ trợ trên địa bàn.

Chuẩn bị điều kiện đầu tư xây dựng hạ tầng cụm cơ sở làng nghề giai đoạn I(2007-2010) để di dời các cơ sở ở xã Thạnh Phú và tiếp tục triển khai hạ tầng giai đoạn II(2010-2015) thu hút đầu tư phát triển sản xuất phôi đúc cho ngành cơ khí chế tạo, gia công sản phẩm cơ khí phục vụ công nghiệp và nông nghiệp trên địa bàn.

2.3. Về qui mô

Phát triển các cơ sở hiện có, từng bước đầu tư mở rộng qui mô sản xuất, ưu tiên hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển thành phần kinh tế tập thể. Thúc đẩy việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang Hợp tác xã, Doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp để có điều kiện mở rộng qui mô sản xuất.
Việc thành lập các cơ sở mới cần phải nghiên cứu xác định về số lượng, công nghệ thiết bị và qui mô sản xuất. Khuyến khích phát triển loại hình tổ hợp tác, câu lạc bộ ngành nghề. 

2.4. Về tổ chức sản xuất

Củng cố các cơ sở hiện có, có bước chuẩn bị di dời khi có chủ trương.
Bố trí sắp xếp máy móc, thiết bị đảm bảo tính khoa học và liên tục trong qui trình sản xuất, tận dụng tối đa mặt bằng sản xuất, từng bước hoàn thiện các công đoạn sản xuất.

Hình thành liên kết sản xuất giữa các cơ sở để giảm áp lực về vốn, đồng thời khai thác hiệu quả công năng thiết bị hiện có và tay nghề người lao động.

2.5. Về vốn

Vốn đầu tư mở rộng sản xuất bao gồm vốn của nhà đầu tư, vốn huy động trong dân bằng nhiều hình thức vay, hợp tác đầu tư,  vốn góp của xã viên.

Vốn đầu tư kết cấu hạ tầng và công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào cụm cơ sở làng nghề đúc gang từ nguồn vốn ngân sách và đóng góp của nhà đầu tư.

Bên cạnh nguồn vốn nhà đầu tư, vốn vay, tăng cường huy động các nguồn vốn từ các đối tác liên doanh liên kết.
2.6. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Các cơ sở cần chủ động trong sản xuất kinh doanh đồng thời phải chú ý công tác bảo vệ môi trường, nhất là trong giai đoạn chờ di dời vào cụm cơ sở làng nghề tập trung.
Các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh phú trên cơ sở điều kiện, năng lực thiết bị, tay nghề từng bước hoàn thiện công nghệ đúc gang, nghiên cứu phát triển sản phẩm gang đúc có chất lượng cao hơn hiện nay phục vụ ngành công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp, ngành công nghiệp ô tô và một số ngành công nghiệp khác có nhu cầu.

2.7. Về nhân lực và đào tạo

Các cơ sở khi di dời vào cụm cơ sở sẽ có biến động về lao động theo chiều hướng giảm, bên cạnh đó các dự án đầu tư mới sẽ có nhu cầu về lao động nên phải có kế hoạch hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại để bổ sung kịp thời nguồn nhân lực cho cụm cơ sở làng nghề đúc gang.

Phát triển lực lượng lao động không chỉ về số lượng mà phải đi sâu vào chất lượng và tay nghề của người lao động thông qua kế hoạch đào tạo hàng năm của tỉnh.

Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở thông qua các lớp tập huấn về quản lý tổ chức sản xuất.

Tạo mối liên kêt thường xuyên với các doanh nghiệp công nghiệp và các trường kỹ thuật để tranh thủ kinh nghiệm sản xuất và tập huấn kỹ thuật đúc gang và gia công cơ khí.

2.8. Về sản phẩm

Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ hư hỏng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước.

Tăng cường đầu tư nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Có chiến lược phát triển các sản phẩm hoàn chỉnh sau đúc, các sản phẩm cơ khí phụ trợ phù hợp với năng lực thiết bị, tay nghề của cơ sở.

2.9. Về thị trường tiêu thụ

Tiếp tục củng cố các thị trường trong nước hiện có, phát triển các thị trường mới, tập trung vào thị trường có triển vọng, ngoài ra cần phát triển sản phẩm hoàn chỉnh để tăng khả năng cạnh tranh.
Xúc tiến các hoạt động thương mại như tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, triển khai các hoạt động hỗ trợ bán hàng để mở rộng thị trường.
Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề.
2.10. Về công nghệ thiết bị

Tận dụng và khai thác triệt để tính năng của các thiết bị đúc hiện có, từng bước đầu tư công nghệ thiết bị mới, hoàn thiện kỹ thuật đúc gang, tăng cường áp dụng công nghệ mới, giảm dần phương pháp thủ công, lạc hậu.

Đầu tư công nghệ thiết bị gia công cơ khí để thực hiện công đoạn gia công tinh sau công đoạn đúc để gia tăng giá trị sản phẩm.

Tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ từ phía các doanh nghiệp lớn, các trường, viện nghiên cứu và các đối tác khác trong và ngoài nước về lĩnh vực đúc gang và gia công cơ khí.

2.11. Về môi trường

Khôi phục và phát triển nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú phải là phát triển bền vững, hướng tới giảm thiểu tác động đến môi trường. Do đó trong thời gian chờ đợi di dời vào cụm cơ sở làng nghề tập trung, trước mắt các cơ sở cần cải tạo điều kiện sản xuất, giảm thiểu nguồn có khả năng gây ô nhiễm môi trường.

Khẩn trương tiến hành quy hoạch khu vực sản xuất tập trung nằm ngoài khu dân cư, xây dựng hệ thống xử lý môi trường, cải thiện kết cấu hạ tầng tạo điều kiện phát triển công nghiệp nông thôn.

Khuyến khích đầu tư các thiết bị, công nghệ mới, giảm thiểu nguồn phát sinh ô nhiễm.

Chương IV
NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
I. Nội dung thực hiện

Để đạt được các mục tiêu trên, định hướng hoạt động của đề án giai đoạn 2007-2010 sẽ tập trung vào các chương trình cụ thể nhằm thực hiện các nội dung sau:
1. Cơ sở hạ tầng và mặt bằng sản xuất.

1.1. Mục đích

Hình thành cụm cơ sở tập trung nhằm tạo điều kiện để các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú ổn định mặt bằng sản xuất, phát triển ngành nghề đúc gang tại chỗ, đồng thời thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực cơ khí sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ từ nay đến năm 2010.

1.2. Nội dung

Quy hoạch cụm cơ sở làng nghề đúc gang và gia công cơ khí 14ha tại xã Tân An theo đề xuất của UBND huyện Vĩnh Cửu khi đề án “Khôi phục và phát triển nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú” được UBND tỉnh phê duyệt.
Xây dựng kết cấu hạ tầng cụm cơ sở làng nghề.

Tổ chức di dời các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú vào cụm sản xuất tập trung từ nay đến 2010.

1.3. Biện pháp thực hiện
a. Về mặt bằng sản xuất
UBND huyện Vĩnh Cửu cần sớm triển khai quy hoạch, chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tiến hành khảo sát thực trạng và nguồn gốc đất, xây dựng phương án và kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, lập dự án chi tiết đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm cơ sở làng nghề đúc gang, đồng thời bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương hỗ trợ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho cụm cơ sở đúc gang sau khi đề án được UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi kết thúc dự án, cụm cơ sở đúc gang sẽ giao cho UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức quản lý. Ưu tiên bố trí mặt bằng sản xuất cho thành phần kinh tế tập thể đầu tư mở rộng sản xuất.
Phân ký thực hiện thành hai giai đoạn, giai đoạn I(2007-2010) triển khai 5ha để di dời các cơ sở hiện hữu, giai đoạn II(2010-2015) triển khai diện tích còn lại. Kinh phí giải phóng mặt bằng 5ha giai đoạn I lấy từ ngân sách và được thu hồi lại khi giao đất, cho thuê đất cho các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú di dời. Kinh phí giải phóng mặt bằng giai đoạn II, chủ đầu tư xây dựng công trình chủ trì phối hợp với UBND huyện tổ chức giải phóng mặt bằng. Kinh phí lấy trực tiếp từ dự án đầu tư xây dựng công trình.
Song song với công tác triển khai quy hoạch giai đoạn I, tiếp tục tổ chức quy hoạch mạng lưới giao thông, hệ thống điện phục vụ sản xuất nhằm chuẩn bị cơ sở hạ tầng để phát triển mở rộng ngành nghề đúc gang và gia công cơ khí, sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ hoàn chỉnh giai đoạn II(2010-2015).

Chi phí (hoặc hỗ trợ chi phí) cho các hoạt động khảo sát, lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển nghề đúc gang và sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp, công nghiệp.
b. Về xây dựng

Việc đầu tư xây dựng hạ tầng cụm cơ sở làng nghề đúc gang được tiến hành theo hai giai đoạn, giai đoạn I(2007-2010) thực hiện 5ha phục vụ di dời các cơ sở đang hoạt động ở xã Thạnh Phú, giai đoạn II(2010-2015) tiếp tục triển khai diện tích còn lại thu hút đầu tư phát triển ngành nghề đúc gang và công nghiệp cơ khí phụ trợ. 
Huyện Vĩnh Cửu là chủ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm cơ sở đúc gang theo Quyết định 243/CV-UBT ngày 12/01/2005 của UBND tỉnh về việc chủ trương quy hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng, bố trí dự án đầu tư, cấp phép xây dựng và quản lý các cụm công nghiệp tại các địa phương.
 Vì đây là cụm cơ sở làng nghề thực hiện mục tiêu di dời và đề án “Khôi phục và phát triển nghề đúc gang ở huyện Vĩnh Cửu” là đề án điểm trong đề án “Khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010” nên việc xây dựng hạ tầng, ngân sách địa phương hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện. Ngân sách hỗ trợ 50% chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào cụm cơ sở theo Thông tư 113/2006/BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 của Chính phủ.

c. Quy hoạch sử dụng đất:

· Đất xây dựng nhà máy công nghiệp chiếm tỷ lệ khoảng 60%, quy hoạch phân lô với diện tích mỗi lô từ 0,2-0,5ha.

Giai đoạn 1: Trên cơ sở nhu cầu về mặt bằng sản xuất và qui mô của các cơ sở đang hoạt động ở xã Thạnh Phú, phần đất công nghiệp quy hoạch phân lô với diện tích mỗi lô từ 0,2-0,3ha.

Giai đoạn 2: Tiếp tục triển khai phần diện tích còn lại, phần đất công nghiệp quy hoạch phân lô với diện tích mỗi lô từ 0,3-0,5ha.

· Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, giao thông chiếm khoảng 40%.

d. Tiến độ thực hiện:

Năm 2007-2008 tiến hành quy hoạch cụm cơ sở làng nghề đúc gang tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu trình UBND tỉnh phê duyệt. Lập phương án và bố trí  nguồn kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng.

Năm 2008 lập dự án chi tiết xây dựng kết cấu hạ tầng. Bố trí nguồn kinh phí tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng giai đoạn I trên diện tích 5ha.

Năm 2009-2010 tiến hành di dời các cơ sở ở xã Thạnh Phú vào cụm cơ sở và kêu gọi đầu tư giai đoạn II.

Từ 2010-2015 tiếp tục triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn II trên diện tích còn lại.

e. Về đầu tư

Tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý và chính sách ưu đãi đầu tư để kêu gọi các dự án đầu tư vào cụm cơ sở làng nghề đúc gang và gia công cơ khí phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn.

Các cơ sở di dời được ưu tiên bố trí vào cụm cơ sở làng nghề đúc gang, được hưởng các chính sách về thuê đất và phí sử dụng hạ tầng theo quy định tại Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai. Được ưu tiên thuê đất xây dựng cơ sở sản xuất trong điểm công nghiệp, được hưởng các chính sách theo Thông tư số 66/2005/TT-BTC ngày 18/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 6/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch.

1.4. Dự kiến kinh phí

Kinh phí khuyến công hỗ trợ quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm cơ sở làng nghề, kinh phí lập dự án thiết kế di dời 09 cơ sở hiện hữu vào cụm cơ sở làng nghề: 605 triệu đồng. Trong đó
· Kinh phí khuyến công
335 triệu đồng

· Kinh phí khác
270 triệu đồng
Phần kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng cụm cơ sở làng nghề đúc gang trên cơ sở các nguồn vốn khác nhau được xây dựng chi tiết trong Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm cơ sở làng nghề đúc gang sau khi Đề án khôi phục và phát triển nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai.
2. Đầu tư công nghệ máy móc, thiết bị.

2.1. Mục đích

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú chọn lựa đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để mở rộng qui mô sản xuất.
2.2. Nội dung

Hỗ trợ cho các hoạt động để hướng dẫn, tư vấn cơ sở đúc gang trên địa bàn xã Thạnh Phú đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất sản phẩm gang đúc chất lượng cao phục vụ công nghiệp và nông nghiệp.
Hỗ trợ cho các hoạt động để hướng dẫn, tư vấn các cơ sở lập phương án đầu tư máy móc, thiết bị gia công cơ khí để hoàn thiện sản phẩm sau đúc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hỗ trợ cho các hoạt động để hướng dẫn, tư vấn các cơ sở đầu tư công nghệ-thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường.
2.3. Biện pháp thực hiện

Chi phí (hỗ trợ chi phí) cho các hoạt động hướng dẫn các cơ sở lập phương án đầu tư nâng cấp thiết bị đúc gang, bổ sung các máy gia công cắt gọt tự động, bán tự động phục vụ sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Song song với việc đầu tư các thiết bị hiện đại, tiếp tục tận dụng các thiết bị hiện có, đan xen một cách hợp lý giữa thiết bị, máy móc hiện đại với thiết bị vạn năng phổ thông.

Mỗi cơ sở cần xác định lựa chọn đầu tư trang bị công nghệ thích hợp, tránh lãng phí vốn và thiết bị. Các cơ sở cần tận dụng sự hỗ trợ của các doanh nghiệp lớn trong ngành đúc kim loại kỹ thuật cao, tránh cầu toàn trong đầu tư thiết bị, máy móc, gây lãng phí, kém hiệu quả.
Chi phí (hỗ trợ chi phí) cho các hoạt động hướng dẫn lập dự án đầu tư mới vào cụm cơ sở làng nghề đúc gang thuộc nội dung, đối tượng theo Nghị định 134 của Chính phủ và đề án “Khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010”
2.4. Dự kiến kinh phí

Tổng kinh phí 300 triệu đồng, bao gồm:

· Kinh phí khuyến công
150 triệu đồng

· Kinh phí khác
150 triệu đồng

3. Tổ chức quản lý.

3.1. Mục đích

Trang bị kiến thức và nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp công nghiệp nông thôn cho các cơ sở, tạo điều kiện để các cơ sở nâng cao khả năng tổ chức sản xuất một cách hiệu quả góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn.

3.2. Nội dung

Tổ chức đào tạo và tư vấn về quản lý sản xuất.

Tổ chức tập huấn kiến thức về quản trị kinh doanh.

Hỗ trợ công tác trao đổi học tập kinh nghiệm.

3.3. Biện pháp thực hiện

Tổ chức các lớp tập huấn về tổ chức sản xuất cho các chủ cơ sở, cán bộ quản lý sản xuất trực tiếp.

Đào tạo về quản trị doanh nghiệp cho các chủ cơ sở, chủ nhiệm và cán bộ quản lý của Hợp tác xã dịch vụ cơ khí Trọng Nghĩa nâng cao năng lực quản lý, phát triển kinh doanh.

Hỗ trợ tư vấn cho các cơ sở về cách tổ chức sản xuất hợp lý, giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Hướng dẫn các cơ sở sắp xếp, tổ chức quản lý sản xuất hợp lý, giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm trên cơ sở phát huy điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và tay nghề hiện có, từng bước nâng cao năng lực quản lý cho chủ, cán bộ quản lý các cơ sở.

Tổ chức cho các cơ sở khảo sát học tập kinh nghiệm và tìm đối tác trong và ngoài tỉnh.

3.4. Dự kiến kinh phí

Tổng kinh phí 348 triệu đồng, bao gồm:

· Kinh phí khuyến công
120 triệu đồng

· Kinh phí khác
228 triệu đồng

4. Phát triển nguồn nhân lực.

4.1. Mục đích

Tạo việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lao động nông thôn huyện Vĩnh Cửu, chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú khi di dời vào cụm cơ sở làng nghề, hình thành lực lượng lao động kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp nông thôn của huyện Vĩnh Cửu.

4.2. Nội dung

Tổ chức đào tạo ngắn hạn nghề đúc kim loại và gia công cơ khí cho lao động của cụm cơ sở làng nghề.

Tổ chức đào tạo ngắn hạn nâng cao tay nghề cho lao động ở các cơ sở đúc gang.

4.3. Biện pháp thực hiện

Phối hợp với các Trường công nhân kỹ thuật và doanh nghiệp công nghiệp lớn trên địa bàn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành nghề đúc gang và gia công cơ khí. Kinh phí đào tạo từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp khuyến công của tỉnh.

Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn từ 3-6 tháng để đào tạo lao động mới nghề đúc kim loại, kết hợp với các cơ sở sản xuất tổ chức thực hành tại chỗ.

Tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho các lao động đang làm việc tại các cơ sở đúc gang thông qua các lớp ngắn hạn từ 3-6 tháng, kết hợp thực hành tại cơ sở, tập trung cho đúc gang.

Tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho các lao động kỹ thuật gia công cơ khí thông qua các lớp ngắn hạn (3-6 tháng) để nâng cao tay nghề và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực gia công cơ khí cho các lao động làm việc tại khâu gia công hoàn thiện của các cơ sở.
Phát triển các hình thức truyền nghề, đào tạo kèm cặp tại cơ sở sản xuất.

Kinh phí đào tạo theo Thông tư số 09/2005/TT-BTC ngày 28/01/2005 của Bộ Tài chính, Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, được hỗ trợ một phần từ nguồn kinh phí khuyến công theo qui định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp. 

4.4. Dự kiến kinh phí

Tổng kinh phí 375 triệu đồng, bao gồm:

· Kinh phí khuyến công
225 triệu đồng

· Kinh phí khác
150 triệu đồng

5. Phát triển sản phẩm 

5.1. Mục đích

Hỗ trợ các cơ sở đầu tư nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư phát triển sản phẩm cơ khí hoàn thiện sau công đoạn đúc. 

5.2. Nội dung
Xây dựng phương án sản phẩm cho cụm cơ sở làng nghề đúc gang từ nay đến năm 2010.

Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới.
5.3. Biện pháp thực hiện

Trên cơ sở phân tích nhu cầu thị trường và năng lực thiết bị của cơ sở, tập trung đầu tư nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm đúc hiện có, phát triển sản phẩm mới, sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao.
Hỗ trợ và tạo điều kiện để Hợp tác xã dịch vụ cơ khí Trọng Nghĩa phát triển khâu gia công cơ khí sau công đoạn đúc, làm tiền đề khuyến khích các cơ sở khác thay đổi tư duy trong sản xuất kinh doanh kiểu nhỏ lẻ, manh mún.

Hỗ trợ (hỗ trợ chi phí) cho các hoạt động thử nghiệm đúc khuôn vật liệu mới và khuôn kim loại, phát triển sản phẩm đúc thành mỏng có độ chính xác cao phục vụ ngành chế tạo máy nông nghiệp, ngành công nghiệp ô tô, xe máy và các ngành công nghiệp khác.
Hỗ trợ (hỗ trợ chi phí) sản xuất thử các sản phẩm mới có hàm lượng kỹ thuật cao hơn. 

Hình thức và mức hỗ trợ theo từng đề án cụ thể theo nội dung Nghị định 134 và đề án .

5.4. Dự kiến kinh phí

Tổng kinh phí 2.105 triệu đồng, bao gồm:

· Kinh phí khuyến công
 728 triệu đồng

· Kinh phí khác
1.377 triệu đồng

6. Thị trường, xúc tiến thương mại

6.1. Mục đích

Để các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú tiếp cận thị trường sản phẩm công nghiệp phụ trợ, tạo uy tín cho sản phẩm, khẳng định thương hiệu trên lĩnh vực cung cấp phôi gang đúc cho ngành cơ khí chế tạo.
6.2. Nội dung

Điều tra nhu cầu thị trường và tình hình cung ứng sản phẩm gang đúc.

Điều tra nhu cầu sản phẩm cơ khí, sản phẩm công nghiệp phụ trợ sử dụng vật liệu gang đúc thông dụng.

Lập kế hoạch kinh doanh khả thi cho làng nghề đúc gang huyện Vĩnh Cửu.

Triển khai công tác thị trường, xúc tiến thương mại.

6.3. Biện pháp thực hiện

Tổ chức điều tra, khảo sát hàng năm về nhu cầu sản phẩm gang đúc và sản phẩm cơ khí phụ trợ giai đoạn 2007-2010 của các doanh nghiệp công nghiệp đóng trên địa bàn, các khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng trong và ngoài tỉnh.

Tổ chức điều tra, khảo sát về tình hình cung ứng sản phẩm gang đúc trên thị trường hiện nay, về tiềm lực của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận có sản phẩm tương tự có khả năng cạnh tranh.
Tổ chức điều tra, khảo sát về tình hình thu mua và cung ứng phôi liệu hiện nay của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận, khả năng đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho làng nghề trong giai đoạn dự án và sau dự án.

Trên cơ sở thông tin thu thập và so sánh với điều kiện thực tế của các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú tiến hành phân tích đánh giá nhu cầu sản phẩm gang đúc trên thị trường và khả năng cung ứng, xây dựng kế hoạch sản phẩm giai đoạn 2007-2010 và dự báo nhu cầu giai đoạn 2010-2015.
Tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm đúc gang trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang website Trung tâm Khuyến công. Tham gia hội chợ hàng công nghiệp, phát hành tờ rơi giới thiệu cơ sở, sản phẩm.
Để có được thị trường sản phẩm gang đúc ngày càng tăng, nhiều đơn hàng lớn, ngoài việc đầu tư máy móc, thiết bị, năng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, công tác thị trường, xúc tiến thương mại cần được duy trì và quan tâm thường xuyên..

Các đơn vị chức năng của tỉnh cần hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú tiếp cận và trở thành vệ tinh cung cấp sản phẩm phụ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại lớn trong ngành công nghiệp lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm, các công ty chế tạo máy nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.
6.4. Dự kiến kinh phí: 604 triệu đồng.

Trong đó:

Tổng kinh phí điều tra nhu cầu thị trường là 120 triệu đồng, bao gồm:

· Kinh phí khuyến công
60 triệu đồng

· Kinh phí khác
60 triệu đồng

Tổng kinh phí xúc tiến thương mại là 484 triệu đồng, bao gồm:

· Kinh phí khuyến công
 204 triệu đồng

· Kinh phí khác
280 triệu đồng

7. Hỗ trợ về sở hữu công nghiệp

7.1. Mục đích

Nhằm tạo điều kiện để các cơ sở đăng ký sở hữu công nghiệp, tăng sức cạnh tranh trên thị trường sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp và sản phẩm công nghiệp phụ trợ.
7.2. Nội dung và biện pháp thực hiện
Chi phí (hoặc hỗ trợ chi phí) cho các hoạt động để tư vấn cơ sở đăng ký sở hữu công nghiệp các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp và sản phẩm công nghiệp phụ trợ. 
Chi phí hỗ trợ cho các hoạt động tư vấn, thiết kế các đối tượng sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp.

Mức hỗ trợ tối đa 8.500.000 đồng/đối tượng sở hữu công nghiệp.

7.3. Dự kiến kinh phí

Tổng kinh phí 90 triệu đồng, bao gồm:

· Kinh phí khuyến công
30 triệu đồng

· Kinh phí khác
60 triệu đồng

8. Chi phí quản lý đề án

Chi phí quản lý và triển khai dự án theo quy định tại mục 2, bảng II.1 Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

II. Kế hoạch dự toán kinh phí thực hiện

Thực hiện đề án khôi phục và phát triển nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú, ngoài nguồn vốn của các cơ sở, để hỗ trợ phát triển ngành nghề đúc gang và cơ khí phụ trợ ở huyện Vĩnh Cửu còn có nguồn vốn từ ngân sách như: nguồn kinh phí chi sự nghiệp khuyến công, nguồn ngân sách địa phương, nguồn chi sự nghiệp khoa học, xúc tiến thương mại…

1. Tổng kinh phí đề án khôi phục và phát triển nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2007-2010 là 4.747 triệu đồng, chi tiết cụ thể như sau:

1.1. Kinh phí thực hiện đề án (a)
4.427 triệu đồng

a. Tư vấn lập dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cụm cơ sở làng nghề, lập dự án, thiết kế di dời 09 cơ sở ở xã Thạnh Phú
605 triệu đồng

b. Đầu tư công nghệ máy móc, thiết bị
300 triệu đồng


c. Tổ chức quản lý
348 triệu đồng

d. Phát triển nguồn nhân lực
375 triệu đồng

e. Phát triển sản phẩm
2.105 triệu đồng

f. Phân tích nhu cầu thị trường và xúc tiến thương mại
   604 triệu đồng

g. Hỗ trợ về sở hữu công nghiệp
90 triệu đồng

1.2. Chi phí quản lý dự án (b)
320 triệu đồng

1.3. Tổng kinh phí =  (a) + (b)
4.747 triệu đồng
2. Kinh phí phân bổ theo năm thực hiện như sau:



ĐVT: triệu đồng

	Năm
	Tổng kinh phí
	Kinh phí khuyến công
	Kinh phí khác

	2007
	596
	295
	301

	2008
	1.211
	539
	672

	2009
	1.362
	600
	762

	2010
	1.578
	678
	900

	Tổng
	4.747
	2.112
	2.635


3. Nguồn kinh phí được chia như sau:

· Nguồn kinh phí khuyến công tỉnh:
2.112 triệu đồng

· Nguồn khác:
2.635 triệu đồng

Nguồn kinh phí khuyến công hàng năm bao gồm các kinh phí: điều tra khảo sát thị trường, đào tạo, hỗ trợ tư vấn, hội chợ triển lãm, quản lý và triển khai đề án.

Nguồn khác bao gồm: nguồn vốn của các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú, nguồn vốn từ các dự án đầu tư vào cụm cơ sở làng nghề đúc gang và nguồn vốn từ các đơn vị hợp tác liên kết.

Ngoài nguồn kinh phí khuyến công và nguồn khác, để hỗ trợ thực hiện đề án còn có các nguồn:

· Nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời các cơ sở hiện hữu, kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm cơ sở làng nghề.

· Nguồn sự nghiệp khoa học, xúc tiến thương mại, đào tạo nghề nông thôn và các nguồn khác từ vốn ngân sách.

4. Kinh phí triển khai quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng cụm cơ sở đúc gang bao gồm các chi phí: đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời, tái định cư, kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm cơ sở được xây dựng chi tiết trong dự án cụ thể đầu tư hạ tầng cụm cơ sở làng nghề đúc gang sau khi đề án “Khôi phục và phát triển ngành nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu” được UBND tỉnh phê duyệt.

III. Hiệu quả kinh tế xã hội đạt được khi triển khai đề án
1. Khôi phục ngành nghề TTCN của địa phương

Với tốc độ đô thị hóa và tác động của đời sống công nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh nước ta đang trong thời kỳ hội nhập , các ngành nghề TTCN đang đối mặt với nhiều cơ hội nhưng cũng đầy khó khăn thách thức. Khó khăn của các cơ sở TTCN chủ yếu là mặt bằng sản xuất, trình độ công nghệ thiết bị, lao động có tay nghề và vốn.
Ngành cơ khí nói chung và ngành nghề đúc gang nói  riêng đòi hỏi vốn đầu lớn nhưng thời gian thu hồi chậm, các cơ sở nhỏ lẻ muốn đầu tư phát triển phải có năng lực tài chính và trình độ quản lý nhất định. Điều này là trở ngại lớn trong việc duy trì và phát triển ngành nghề này, nhất là ở những địa phương có diện tích nông lâm nghiệp lớn như huyện Vĩnh Cửu.

Đề án khôi phục và phát triển nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu triển khai sẽ giải quyết bài toán khó khăn hiện tại của các cơ sở về mặt bằng sản xuất. Với sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, các cơ sở sẽ có điều kiện mạnh  dạn đầu tư phát triển công nghệ thiết bị, đào tạo nguồn  lao động có tay nghề và hình thành liên kết trong sản  xuất, giảm áp lực về  vốn, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần khôi phục và phát triển một ngành nghề TTCN truyền thống của huyện Vĩnh Cửu nói riêng, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của tỉnh nói chung và thực hiện thắng lợi đề án khôi phục và phát triển ngành nghề TTCN truyền thống của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010.
2. Tạo mặt bằng cho mở rộng và tăng quy mô sản xuất của các cơ sở.
Trước đây, sản xuất gang đúc ở xã Thạnh Phú được diễn ra tại các hộ gia đình, tại đây vừa sản xuất, vừa sinh hoạt ăn ở, do đó chật hẹp về diện tích gây cản trở cho phát triển sản xuất và ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống nhân dân. Việc thành lập cụm cơ sở làng nghề đúc gang vừa tạo điều kiện cho mở rộng quy mô sản xuất, vừa giải quyết vấn đề môi trường do tách khu vực sản xuất ra khỏi khu vực dân cư, cải thiện kết cấu cơ sở hạ tầng kỹ thuật (đường xá, cung ứng điện, thông tin liên lạc…), thu hút đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ trên địa bàn huyện.

3. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Cụm cơ sở làng nghề đúc gang hình thành sẽ tạo điều kiện để áp dụng các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường như: gia tăng tỷ lệ diện tích trồng cây xanh, xây dựng hệ thống xử lý chất thải và áp dụng các biện pháp khác để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

4. Tạo điều kiện thúc đẩy tiến bộ khoa học-công nghệ trong sản xuất
Hình thành cụm cơ sở làng nghề đúc gang là chuyển từ sản xuất phân tán, manh mún sang sản xuất tập trung, hình thành liên kết trong sản xuất, giảm áp lực về vốn, do đó sẽ thúc đẩy và tạo điều kiện đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng các dây chuyền công nghệ mới, có công suất lớn hơn và hiện đại hơn.

5. Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Việc xây dựng và quy hoạch cụm cơ sở nằm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Vĩnh Cửu nói riêng. Đây cũng là động lực thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp trong quá trình CNH, HĐH. Cụm cơ sở tập trung tạo điều kiện cho các cơ sở đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, thu hút nhiều lao động, giải quyết việc làm thúc đẩy phân công lao động ở nông thôn và thu nhập của người lao động được nâng cao. Khi cụm cơ sở lắp đầy sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 300-400 lao động tại địa phương và các địa phương lân cận.

6. Hiệu quả kinh tế

Đề án triển khai sẽ tạo điều kiện để phát triển nghề đúc gang ở huyện Vĩnh Cửu theo hướng bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực cơ khí phụ trợ, góp phần phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của tỉnh nhà. Giai đoạn I của dự án tập trung chủ yếu cho công tác quy hoạch cụm cơ sở và di dời 09 cơ sở ở xã Thạnh Phú.

Với giá thành sản phẩm đúc thô từ 9.000.000-9.500.000đ/tấn và sản phẩm tinh(đã gia công cơ khí) bình quân là 18.000.000-24.000.000đ/tấn. Dự kiến từ năm 2007-2010 tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở đúc gang xã Thạnh Phú sẽ đạt được những kết quả qua các năm như sau:

	Năm
	Sản lượng

(tấn/năm)
	Doanh thu

(Triệu đồng)

	2007
	1.600
	32.000

	2008
	1.800
	36.000

	2009
	2.000
	40.000

	2010
	2.500
	50.000


Thu nhập bình quân của người lao động dự kiến đạt từ 1.500.000-1.800.000đ/người/tháng.
Khi các dự án đầu tư lắp đầy và cụm cơ sở đi vào hoạt động ổn định, dự kiến doanh thu của cụm cơ sở làng nghề đúc gang huyện Vĩnh Cửu sẽ đạt từ 120-130 tỉ đồng/năm.
Chương V

CÁC CHÍNH SÁCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Các chính sách hỗ trợ

1. Về tài chính- tín dụng hỗ trợ đầu tư:

Tăng mức tiền và thời gian vay phù hợp để các cơ sở có điều kiện mua sắm thiết bị, đổi mới công nghệ. 

Tăng cường đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước nhằm hỗ trợ các cơ sở trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, đào tạo nghề, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường....Đối với các dự án đầu tư thiết bị sản xuất sản phẩm mới, đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng được hỗ trợ chi phí: chi phí sản xuất thử, chi phí đào tạo, chi phí chuyển giao công nghệ. Mức hỗ trợ không quá 20% tổng số vốn đầu tư và không quá 30 triệu đồng/dự án.

Hỗ trợ các hình thức vay tín chấp cho các dự án đầu tư ngành nghề đúc gang và cơ khí phụ trợ khả thi có qui mô vốn dưới 50 triệu đồng, thời hạn vay tối đa 3 năm.

2. Về thuế:

Đối với các hộ kinh doanh cá thể theo Nghị định 109/2004/NĐ-CP ngày 2/4/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, nếu nộp thuế khoán nên có thời hạn điều chỉnh 5 năm một lần để khuyến khích chủ cơ sở mở rộng sản xuất trong thời hạn được hưởng thuế khoán.

Để khuyến khích đổi mới công nghệ, thiết bị thì giá trị gia tăng tạo ra do đổi mới công nghệ, thiết bị không phải chịu thuế các năm đầu, xem như đầu tư mới được ưu đãi theo Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và Nghị định 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện thuế thu nhập doanh nghiệp. Các chi phí nghiên cứu, triển khai, sản xuất thử sản phẩm mới, chi phí đào tạo nghề được tính vào chi phí trước khi tính thuế.

3. Về ưu đãi đầu tư:

Được ưu tiên bố trí vào cụm cơ sở làng nghề đúc gang, được hưởng các chính sách về thuê đất và phí sử dụng hạ tầng theo quy định tại Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai..

Cơ sở di dời được ưu tiên thuê đất xây dựng cơ sở sản xuất trong điểm công nghiệp, được hưởng các chính sách theo Thông tư số 66/2005/TT-BTC ngày 18/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 6/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch.

Được hưởng tối đa chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/08/2004.

Được hưởng chính sách khuyến công theo Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 và Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2005. 

4. Về vốn

Bố trí nguồn vốn có nguồn gốc ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm cơ sở làng nghề đúc gang. 

Hướng dẫn và tạo điều kiện để các cơ sở tiếp cận vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Ưu tiên hỗ trợ nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án thuộc diện di dời có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tập thể tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát triển sản xuất

Cân đối kinh phí hàng năm cho hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ tư vấn cho các cơ sở đầu tư, mở rộng sản xuất ngành nghề đúc gang theo qui định trong Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiêp.

Đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được: hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư; được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm theo quy định tại Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm; được Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo quy định tại Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; được hưởng chính sách tín dụng đầu tư của nhà nước theo quy định của pháp luật.
5. Về phát triển nguồn nhân lực

Phối hợp với các trường công nhân kỹ thuật, các doanh nghiệp cơ khí luyện kim tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, trung hạn về lĩnh vực đúc kim loại và gia công cơ khí, khuyến khích các hình thức truyền nghề, đào tạo kèm cặp nghề tại cơ sở sản xuất.

Được hỗ trợ kinh phí đào tạo theo chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn theo Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó: ngân sách địa phương bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo và dạy nghề phân cấp cho địa phương; kinh phí khuyến công tỉnh hỗ trợ chi phí cho các cơ sở dịch vụ đào tạo nghề cơ khí.

Trên cơ sở kế hoạch và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực do địa phương xây dựng hàng năm, chương trình khuyến công Tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2005 và Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005, nhằm giúp các cơ sở nâng cao năng lực, phát triển sản xuất. 

Chương trình khuyến công Tỉnh hỗ trợ đào tạo kiến thức quản lý cho chủ và cán bộ quản lý các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn theo mức hỗ trợ qui định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2005 và Thông tư số 09/2005/TT/BTC ngày 28/01/2005.

II. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công nghiệp:

Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND và Phòng kinh tế huyện Vĩnh Cửu thống nhất kế hoạch thực hiện các nội dung đề án và đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm khôi phục và phát triển nghề đúc gang trên địa bàn xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu đáp ứng các mục tiêu của đề án đã được UBND Tỉnh phê duyệt. 

Kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện đề án khôi phục và phát triển nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu

Chỉ đạo trực tiếp Trung tâm Khuyến công và các Phòng chức năng của Sở Công nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án khôi phục và phát triển nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu.

Kêu gọi đầu tư vào cụm cơ sở đúc gang và gia công cơ khí.

Hỗ trợ UBND các huyện Vĩnh Cửu trong việc triển khai thực hiện các nội dung đề án trên địa bàn.

Tư vấn hướng dẫn cơ sở xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu về sản phẩm gang đúc thô và sản phẩm hoàn chỉnh của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

Tư vấn, hướng dẫn cơ sở xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát về tình hình cung ứng các sản phẩm gang đúc của các đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh có khả năng cạnh tranh.

Trên cơ sở đề án quy hoạch ngành công nghiệp phụ trợ, định hướng phát triển sản phẩm mới phù hợp phát triển công nghiệp trên địa bàn.

Hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm mới, sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao, sản phẩm hoàn thiện.

Hướng dẫn các cơ sở trong việc lựa chọn công nghệ, thiết bị cần đầu tư phù hợp với quy hoạch công nghiệp trên địa bàn.

Hỗ trợ hình thành liên kết cơ sở đúc gang làm vệ tinh cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn với những sản phẩm gang đúc thô và sản phẩm hoàn thiện phục vụ công nghiệp phụ trợ phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện xây dựng mô hình điểm về liên kết các cơ sở sản xuất sản phẩm thô và cơ sở sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Tạo điều kiện để các cơ sở tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất.

Hỗ trợ hình thành liên kết vệ tinh qui mô địa phương giữa các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú và các doanh nghiệp công nghiệp lớn trong tỉnh.

Hỗ trợ thành lập hiệp hội ngành nghề đúc gang.

2. Trung tâm Khuyến công

Có trách nhiệm phối hợp với UBND, Phòng kinh tế huyện Vĩnh Cửu, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung đề án đã đề ra.

Trực tiếp làm việc với các cơ sở đúc gang trên địa bàn, hỗ trợ và hướng dẫn các các cơ sở xây dựng phương án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực.

Thực hiện hoạt động tư vấn, hướng dẫn các cơ sở đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Hỗ trợ cung cấp thông tin sản phẩm, liên hệ các các doanh nghiệp lớn về công nghệ sản xuất mới có thể thực hiện tại cơ sở.

Tổng hợp nhu cầu về đào tạo nghề của các cơ sở đúc gang trên địa bàn để lập kế hoạch đào tạo.

Phối hợp với các Trường công nhân kỹ thuật, Trường Đại học kỹ thuật tổ chức đào tạo nghề cho lao động mới và đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động trong các cơ sở đúc gang trên địa bàn xã Thạnh Phú.

Thực hiện hoạt động tư vấn, hướng dẫn các cơ sở đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Hướng dẫn cơ sở xây dựng đề án sản xuất sản phẩm mới, sản phẩm hoàn thiện.

Hỗ trợ quảng bá sản phẩm mới, sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao, sản phẩm hoàn thiện.

Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại cho các cơ sở có sản phẩm tiêu biểu.

Hỗ trợ đưa thông tin ngành nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú lên Website TTKC.
Hỗ trợ cho các hoạt động tư vấn lập dự án đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị phục vụ mở rộng sản xuất.

Hỗ trợ cung cấp thông tin và lựa chọn đối tác chuyển giao công nghệ, thiết bị trong lĩnh vực đúc kim loại và gia công cơ khí sau đúc.

Hỗ trợ các hoạt động tham quan, khảo sát các qui trình sản xuất mới. Tổ chức hội thảo giới thiệu công nghệ thiết bị mới trong ngành đúc kim loại

Tổ chức đào tạo khởi sự doanh nghiệp, tăng cường khả năng kinh doanh, đào tạo về quản trị doanh nghiệp cho các chủ cơ sở đúc gang.

Hỗ trợ các hoạt động khảo sát học hỏi kinh nghiệm, tìm đối tác và các hoạt động liên kết sản xuất kinh doanh của các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú.

Hướng dẫn tư vấn các cơ sở về công tác tổ chức quản lý sản xuất.
Theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện đề án. Hàng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án báo cáo Sở Công nghiệp. 
3. UBND, các ngành chức năng huyện Vĩnh Cửu:

Tiến hành lập quy hoạch cụm cơ sở tập trung phục vụ phát triển ngành nghề đúc gang trên địa bàn huyện trình UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng phương án đền bù giải tỏa và các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác giới thiệu địa điểm, công tác quy hoạch cụm cơ sở đúc gang. Lập kế hoạch di dời các cơ sở ở xã Thạnh Phú vào cụm cụm cơ sở theo quy hoạch phát triển công nghiệp của địa phương, đáp ứng mục tiêu đề án đề ra.

Xây dựng đề án chi tiết về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm cơ sở đúc gang. Trực tiếp triển khai và thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm cơ sở đúc gang sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Tiếp nhận và chịu trách nhiệm quản lý cụm cơ sở đúc gang sau khi kết thúc dự án.

Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho cơ sở hạt nhân là Hợp tác xã dịch vụ cơ khí Trọng Nghĩa ổn định mặt bằng sản xuất.

Khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ sở đúc gang trong khu dân cư xã Thạnh Phú di dời vào điểm công nghiệp.

Tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho các dự án đầu tư mới vào điểm công nghiệp.

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu theo định hướng, mục tiêu, giải pháp nêu trong đề án.
Phối hợp với Sở Công nghiệp trong kiểm tra giám sát và định kỳ báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện đề án khôi phục và phát triển nghề đúc gang ở xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nghề đúc gang và gia công cơ khí sau đúc.
Nắm tình hình nhu cầu đào tạo nghề của cơ sở, hướng dẫn cơ sở lập đề án đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh.

Cùng với Trung tâm khuyến công giám sát trong quá trình đào tạo nghề.

4. Sở Công nghiệp, Sở Khoa học Công nghệ:

Hướng dẫn các cơ sở làm thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp.

Hỗ trợ chi phí cho các cơ sở theo qui định hiện hành.

Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị thiết kế các đối tượng sở hữu công nghiệp.
5. Trường công nhân kỹ thuật cơ điện Đồng Nai, Trường trung học  công nghiệp Đồng Nai, Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Cửu: phối hợp với Trung tâm Khuyến công và địa phương trong công tác đào tạo nghề đúc kim loại và cơ khí chế tạo đảm bảo định hướng, mục tiêu đề án đề ra.

6. Sở Tài chính: cân đối nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến công hàng năm, xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển trên cơ sở thống nhất với Sở Công nghiệp về nội dung đầu tư phát triển nghề đúc gang trên địa bàn xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu để đảm bảo thực hiện phương hướng, mục tiêu, nội dung đề án.
7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, trên cơ sở nội dung đề án thực hiện việc rà soát lại các chính sách về khuyến khích đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2006-2010, trình UBND tỉnh ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nghề đúc gang trên địa bàn xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2006-2010 và 2010-2015.

8. Các Sở: Tài nguyên & Môi trường, Lao động thương binh & Xã hội, Giao thông vận tải, Thương mại-Du lịch, Liên minh Hợp tác xã  cùng phối hợp thực hiện đề án trên chức năng hoạt động của cơ quan mình.
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